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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sách phục vụ bạn đọc năm 2026. 

- Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Hà Tĩnh  

- Địa điểm bàn giao: Số 17 - Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường Sen Thành - Tỉnh Hà Tĩnh 

- Nguồn vốn: Ngân sách cấp tại Quyết định số 489/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2025 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tên gói thầu: Mua sắm sách phục vụ bạn đọc năm 2026. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

a) Yêu cầu chung về kỹ thuật:  

- Tất cả sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo là bản gốc, mới 
100%, Sách được phát hành bởi các Nhà xuất bản Việt Nam, được xuất bản hoặc tái bản hợp 
pháp, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, không phải sách in lậu, trôi nổi trên thị trường, 
được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà xuất bản, còn nguyên tem, nhãn mác theo quy định. 

- Sách phải có đầy đủ thông số kỹ thuật gồm có: ký mã hiệu, tác giả, năm xuất bản, 
xuất xứ, nhà xuất bản, khổ sách, số trang, định lượng giấy in trang ruột. 

- Sách phải được đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền, bản quyền tác giả. Nội 
dung trong sách không vi phạm Luật xuất bản và các quy định khác của Pháp luật. Sách in 
phải có đầy đủ thông tin giấy phép xuất bản in tại cuốn sách. 

- Thời gian bảo hành, thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng và theo quy định của nhà 
xuất bản.  

b) Yêu cầu cụ thể về kỹ thuật: 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông 
số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:   

STT Danh mục hàng hóa Tác giả 

1 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần I : Di sản phương Đông - 
Tập 1: Thiết lập nền văn minh và văn minh vùng cận Đông 

Will Durant 

2 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần I : Di sản phương Đông - 
Tập 2: Văn minh Ấn Độ và các nước láng giềng 

Will Durant 

3 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần I : Di sản phương Đông - 
Tập 3: Văn minh Trung Hoa và Nhật Bản 

Will Durant 

4 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV : Thời đại đức tin - Tập 
1: Byzantium thời tuyệt đỉnh 

Will Durant 

5 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV : Thời đại đức tin - Tập 
2: Thời kỳ tăm tối 

Will Durant 

6 Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV : Thời đại đức tin - Tập Will Durant 
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STT Danh mục hàng hóa Tác giả 
3: Văn minh hồi giáo 

7 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV : Thời đại đức tin - Tập 
4: Văn minh Do Thái và những cuộc thập tự chinh 

Will Durant 

8 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV : Thời đại đức tin - Tập 
5: Đỉnh cao của Thiên Chúa giáo 

Will Durant 

9 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV : Thời đại đức tin - Tập 
6: Triết học và khoa học Thiên Chúa giáo 

Will Durant 

10 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IX : Thời đại Voltaire - Tập 
1 : Văn minh nước Pháp 

Will & Ariel 
Durant 

11 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IX : Thời đại Voltaire - Tập 
2 : Văn minh Anh quốc 

Will & Ariel 
Durant 

12 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IX : Thời đại Voltaire - Tập 
3 : Trung Âu và tiến bộ của kiến thức 

Will & Ariel 
Durant 

13 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IX : Thời đại Voltaire - Tập 
4 : Cuộc công kích Thiên Chúa Giáo 

Will & Ariel 
Durant 

14 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần V : Thời kỳ phục hưng - Tập 
1: Thời Phục hưng - Bình minh  

Will Durant 

15 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần V : Thời kỳ phục hưng - Tập 
2: Thời Phục hưng - Chính ngọ 

Will Durant 

16 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần V : Thời kỳ phục hưng - Tập 
2: Thời Phục hưng - Hoàng hôn 

Will Durant 

17 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VI : Phong trào cải cách - 
Tập 1: Từ John Wyclif tới Martin Luther  

Will Durant 

18 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VI : Phong trào cải cách - 
Tập 2: Cuộc cách mạng tôn giáo 

Will Durant 

19 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VI : Phong trào cải cách - 
Tập 3: Những ngã rẽ tôn giáo 

Will Durant 

20 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VI : Phong trào cải cách - 
Tập 4: Phía sau những đức tin 

Will Durant 

21 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VI : Phong trào cải cách - 
Tập 5: Phong trào phản cải cách 

Will Durant 

22 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VII : Thời đại lý trí khởi đầu 
- Tập 1: Thời huy hoàng của nước Anh 

Will & Ariel 
Durant 

23 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VII : Thời đại lý trí khởi đầu 
- Tập 2: Chiến tranh tôn giáo 

Will & Ariel 
Durant 

24 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VII : Thời đại lý trí khởi đầu 
- Tập 3: Sự thăng trầm của Tây Ban Nha và những bước ngập 
ngừng của lý trí 

Will & Ariel 
Durant 

25 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VIII : Thời đại Louis XIV - 
Tập 1: Thời hoàng kim của nước Pháp 

Will & Ariel 
Durant 

26 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VIII : Thời đại Louis XIV - 
Tập 2: Văn minh Anh quốc 

Will & Ariel 
Durant 

27 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VIII : Thời đại Louis XIV - 
Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí thức 

Will & Ariel 
Durant 

28 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần VIII : Thời đại Louis XIV - 
Tập 4: Vùng ngoại vi và nước Pháp chống lại Châu Âu 

Will & Ariel 
Durant 
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STT Danh mục hàng hóa Tác giả 

29 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X : Rousseau và Cách mạng 
- Tập 1: Khúc dạo đầu của cách mạng và Hồi giáo, Đông Âu 

Will & Ariel 
Durant 

30 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X : Rousseau và Cách mạng 
- Tập 2: Nước Pháp trước cơn đại hồng thủy 

Will & Ariel 
Durant 

31 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X : Rousseau và Cách mạng 
- Tập 3 : Nam Âu công giáo 

Will & Ariel 
Durant 

32 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X : Rousseau và Cách mạng 
- Tập 5 : Nước Anh thời Samuel Johnson 

Will & Ariel 
Durant 

33 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X : Rousseau và Cách mạng 
- Tập 6 : Nước Pháp phong kiến sụp đổ 

Will & Ariel 
Durant 

34 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X: Rousseau và Cách mạng - 
Tập 4 : Bắc Âu tin lành 

Will & Ariel 
Durant 

35 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần XI : Thời đại Napoleon - 
Tập 2 : Triều đại Napoléon 

Will & Ariel 
Durant 

36 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần XI : Thời đại Napoleon - 
Tập 3 : Văn minh Anh Quốc 

Will & Ariel 
Durant 

37 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần XI : Thời đại Napoleon - 
Tập 4 : Những vị vua bị thách thức 

Will & Ariel 
Durant 

38 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần XI : Thời đại Napoleon - 
Tập 5 : Đoạn cuối 

Will & Ariel 
Durant 

39 
Lịch sử văn minh thế giới - Phần XI: Thời đại Napoleon - Tập 
1: Đại cách mạng Pháp 

Will & Ariel 
Durant 

40 
Lịch sử văn minh thế giới - T.1: Nước Pháp trước cơn đại 
hồng thủy 

Will & Ariel 
Durant 

41 
Lịch sử văn minh thế giới, Phần II: Đời sống Hy Lạp, Tập 1: 
Đời sống Hy Lạp cổ đại 

Will Durant 

42 
Lịch sử văn minh thế giới, Phần II: Đời sống Hy Lạp, Tập 2: 
Thời hoàng kim 

Will Durant 

43 
Lịch sử văn minh thế giới, Phần II: Đời sống Hy Lạp, Tập 3: 
Sự suy tàn và sụp đổ của nền tự do Hy Lạp 

Will Durant 

44 
Lịch sử văn minh thế giới, Phần III: Caesar và Christ, Tập 1: 
Cộng hòa - Cách mạng 

Will Durant 

45 
Lịch sử văn minh thế giới, Phần III: Caesar và Christ, Tập 2: 
Thời kỳ nguyên thủ 

Will Durant 

46 
Lịch sử văn minh thế giới, Phần III: Caesar và Christ, Tập 3: 
Đế quốc và sơ kỳ thiên chúa giáo 

Will Durant 

47  Thuyền,128 
Nguyễn Đức 

Tùng 
48 10 Ngày chinh phục Đại cương kim loại Thầy Phạm Thắng 

49 
10 Ngày tự tin giao tiếp 500 câu đàm thoại tiếng Hoa thương 
mại 

Trương Gia 
Quyền 

50 10 phút sau 0 giờ Khiếu Quang Bảo 
51 100 con số dầu tiên Nhiều tác giả 
52 100 đề minh hoạ tốt nghiệp THPT 2026 môn ngữ văn Dung Vũ 
53 3 Ngày chinh phục Cacbohidrat 2 Thầy Phạm Thắng 
54 30 đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý Nguyễn Thị Hồng 
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STT Danh mục hàng hóa Tác giả 
Châu 

55 30 đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2026 môn hoá học 
Nguyễn Bình 

Nguyên 
56 30 đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2026 môn lịch sử Hồ Như Hiền 

57 30 đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2026 sinh học 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
58 30 đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2026 tiếng Anh Hoàng Nhật linh 
59 30 đề thi thực chiến địa lý  trần Văn Tài 
60 30 năm nghề giáo& nghệ sĩ không thành Liêu Lương Cầu 
61 30 ngày biết đệm đàn GUITAR Song Minh 
62 30 ngày thực chiến tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn Võ Thị hồng Loan 
63 300 bài văn nghị luận xã hội các chủ đề Phạm Minh Nhật 
64 300 bài văn nghị luận xã hội các chủ đề Phạm Minh Nhật 

65 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 
Trương Văn Giới, 
Lê Khắc Kiều Lục 

66 302 câu đàm thoại tiếng Hoa tập 2 
Trương Văn Giới, 
Lê Khắc Kiều Lục 

67 35 đề tiếng anh ôn thi vào lớp 10 Mai Lan Hương 

68 
355 Câu hỏi - đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai phí thẩm định 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai 

Bích Phương 

69 36 Bài thơ chung chiêng sóng Trương Công Ban 

70 
360 kỹ năng an toàn cho trẻ  - Nói không với những yêu cầu 
lạ 

Chủ biên : 
Nghiêm Hoan 

71 360 kỹ năng an toàn cho trẻ - Bí mật của cơ thể 
Chủ biên : 

Nghiêm Hoan 

72 360 kỹ năng an toàn cho trẻ - Đừng một mình chịu đựng 
Chủ biên : 

Nghiêm Hoan 

73 
360 kỹ năng an toàn cho trẻ - Không phải cái ôm nào cũng tốt 
đẹp 

Chủ biên : 
Nghiêm Hoan 

74 
360 kỹ năng an toàn cho trẻ - Không tuỳ tiện làm tổn thương 
tôi 

Chủ biên : 
Nghiêm Hoan 

75 360 kỹ năng an toàn cho trẻ - Mình sẽ nhờ giúp đỡ 
Chủ biên : 

Nghiêm Hoan 

76 
360 kỹ năng an toàn cho trẻ - Những chuyện nhất định phải 
nói với cha mẹ 

Chủ biên : 
Nghiêm Hoan 

77 360 kỹ năng an toàn cho trẻ - Tự mình bảo vệ chính mình 
Chủ biên : 

Nghiêm Hoan 

78 
39 cách thao túng tiền bạc của tư bản - hiểu luật chơi để tiền 
chảy ngược về túi bạn 

WEUPBOOKS 

79 39 nguyên tắc cốt loic để mang tói dịch vụ đỉnh cao Lee Cockerell 
80 39 thủ thuật phím tắt tin học văn phòng & máy tính Nguyễn Thế Tùng 

81 
40 đề minh hoạ tốt nghiệp THPT theo cấu trúc của Bộ 
GD&ĐT - môn toán 

Nguyễn Tiến Đạt 

82 45 mô hình vật lý 12 - vật lý thực tế Vũ Ngọc Anh 
83 5 bảo vật quốc gia - di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí 
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STT Danh mục hàng hóa Tác giả 
Minh (Phương 
Linh (Sưu tầm, 

giới thiệu) 
84 5 cấp độ và 32 cách kiếm tiền từ dễ đến trình độ cao Phạm Minh Quân 

85 50 đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2026 môn ngữ văn 
Hoàng Thị Thanh 

Huyền 
86 50 đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2026 môn toán Vũ Ngọc Anh 

87 50 đề minh  hoạ môn hoá học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 
Nguyễn Anh 

Phong 
88 50 Đề minh họa 2023 môn Vật lý Lại Đắc Hợp 
89 50 đề minh họa kì thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý Vũ Ngọc Anh 

90 
50 đề minh họa thi vào 10 theo cấu trúc đề thi của sở giáo dục 
và đào tạo HN môn ngữ văn 

Phạm Thu Trang 

91 500 bài luyện đọc hiểu- đọc điền tiếng Anh Trang Anh 
92 500+ bài tập hoá học 11 - kiến thức & kỹ năng mấu chốt Triệu Thị Nguyệt 
93 53 lần tham học của Thiện tài Đồng tử Quách Hữu Mạnh 
94 550 bài luyện đọc hiểu - đọc điền tiếng Anh Trang Anh 

95 550 câu hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam 
Tăng Bình hệ 

thống 
96 6 danh nhân Việt Nam được Unesco vinh danh Ánh Dương 

97 60 bí quyết vẽ sơn dầu 
Nguyễn Đình 

Đăng 
98 60 đề minh hoạ tốt nghiệp THPt 2026 môn hoá học Trần Công Minh 
99 60 đề minh hoạ tốt nghiệp THPt 2026 môn sinh học Phan Khắc Nghệ 

100 
7 bước thiết lập kế hoạch kinh doanh cho  năm mới - bứt phá 
tăng trưởng giảm rủi ro 

Trần Đức Chính 

101 7 ngày làm chủ Marketing cảm xúc Phan Văn Lộc 
102 8 Điểm mù trong tư duy giữa nam và nữ trong công việc Barbara Annis 

103 
8 nguyên tắc cắt giảm 30% chi phí tinh gọn để tăng trưởng lợi 
nhuận 

WEUPBOOKS 

104 
90 câu hỏi COACHING đánh thức người lãnh đạo vĩ đại trong 
bạn 

Đỗ Lê Dũng 

105 90 ngày làm chủ cảm xúc - chinh phục hạnh phúc Tuệ An 

106 AI lợi & hại - những sự thật chưa biết về trí tuệ nhân tạo 
ARVIND 

NARAYANAN 
107 AI toàn diện cho giáo viên Cao Vương 

108 An lạc giữa đời thường 
Thượng tọa Thích 

Thanh Phong 
109 Ảo ảnh trong xã hội - Dư thừa kết nối Đinh Đức Hoàng 

110 
Apatit tự nhiên và tổng hợp - Ứng dụng trong xử lý môi 
trường 

Đinh Thị Mai 
Thanh 

111 Atlas cây thuốc Việt Nam tập 1 
Nguyễn Minh 

Khởi  
112 ATLAS động vật - đại dương kỳ bí Phan Minh Đạo 

113 
Ăn để bình tâm - hướng dẫn dinh dưỡng đột phá giảm lo âu 
hiệu quả 

UMA NAIDOO 
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STT Danh mục hàng hóa Tác giả 
114 Ăn ký ức Nguyễn Hồng 
115 Ăn ngăn bách bệnh - cơ chế tự chữa lành của cơ thể William W. Li 

116 Âu Cơ - Lạc Long Quân 

Tranh: Mai Long 
- Phạm Ngọc 

Tuấn, Biên soạn: 
Mai Long - Hồng 

Hà 

117 Bà ngoại trên cây táo 
Mira Lobe, Susi 

Weigel 
118 Bác Hồ của chúng em Chu Trọng Huyến 
119 Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập Kiều Mai Sơn 

120 Bác Hồ với thiếu nhi 
Biên soạn: Bảo 

tàng Hồ Chí Minh 

121 Bác sĩ Aibôlít 
Korney 

Chukovsky 
122 Bách khoa toàn thư vui nhộn -sức mạnh của sự tự tin Tôn Tịnh 
123 Bách khoa tri thức cho trẻ Hồng Quang 

124 Bài giảng nguyên lý máy và chi tiết máy 
Vũ Lê Huy, 

Nguyễn Chí Hưng 

125 
Bài giảng tổ chức thi công công trình dân dụng và công 
nghiệp 

Tạ Văn Phấn 

126 Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh lớp 3 tập 1 
Nhung Đỗ, Giang 

Vi 

127 Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh lớp 3 tập 2 
Nhung Đỗ, Giang 

Vi 
128 Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Việt lớp 3 tập 1 Phạm Thị Huyền 

129 Bài tập kinh tế vi mô 
Hoàng Thị Hoài 

Hương ch.b 

130 Bài tập nâng cao hán ngữ MSUTONG t1 
Trần Thị Thanh 

Mai 

131 Bài tập nâng cao hán ngữ MSUTONG t2 
Trần Thị Thanh 

Mai 

132 
Bài tập nâng cao phản xạ học xong dùng ngay - những mẫu 
câu tiếng Trung siêu thực tế 

Trương Gia 
Quyền 

133 
Bài tập phát âm trọng tâm tiếng anh ôn thi vào lớp 10 & 10 
chuyên 

Thuỳ Dương 

134 Bài tập từ loại tiếng anh ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên Thiên Hương 
135 Bài tập thủy lực đại cương Trịnh Công Tý 
136 Bản đồ doanh nghiệp - mô hình kinh doanh hoàn hoàn hảo Bảo Trần 
137 Bản đồ kiến thức vật lý 12  Vũ Ngọc Anh 

138 
Bán hàng chuyển đổi cao - để khách hàng tự mua mà không 
cần ép buộc 

Jack Phan 

139 
Bán hàng Global xuyên biên  giới - Hướng dẫn đưa doanh 
nghiệp của bạn ra biển lớn 

WEUPBOOKS 

140 Bản ngã và vô ngã Selves 
141 Bay cùng Penli Thảo Mi 
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142 Bầu trời trong quả trứng Xuân Quỳnh 

143 Bầy người cưỡi khói 
Nguyễn Thị Kim 

Hoà 
144 Bé học lễ giáo - tử tế Dolphin Press 
145 Bé học lễ giáo - yêu thương Dolphin Press 

146 Bên dòng Hương 
Trần Phương Trà 

ch.b 
147 Bên trong tâm trí - những bí ẩn lớn nhất về não người JORGE CHAM 

148 Bệnh học công trình  
Nguyễn Văn 

Chính 
149 BFG - Người Khổng lồ Thân thiện Roald Dahl 
150 Bí ẩn đời người và 12 con giáp Đức Thành 
151 Bí ẩn khu rừng phép thuật Ole Könnecke 
152 Bí kíp chống tụt mood Oliva Remes 
153 Bí mật đường tắt vào nghề xuất nhập khẩu - LOGISTICS Huỳnh Thị Nhân 

154 
Bí mật Top 1% giới tinh hoa - Hé lộ tư duy làm nên khác biệt 
của giới tinh hoa 

Keebooks 

155 Bí quyết bấm huyệt chữa bệnh 
Kartsusuke 
Serizawa 

156 
Bí quyết làm chủ AUTOCAD ứng dụng thực tế thành thạo sau 
21 ngày 

Đặng Cao Trung 

157 
Bí quyết làm chủ EXCEL ứng dụng thực tế thành thào sau 15 
ngày 

Nguyễn Ngọc 
Linh 

158 
Bí quyết làm chủ Google Docs ứng dụng thực tế thành thạo 
sau 1 tuần 

Nguyễn Thế Tùng 

159 
Bí quyết làm chủ Google Slides ứng dụng thực tế thành thạo 
sau 1 tuần 

Nguyễn Thế Tùng 

160 Biến tiềm năng thành tài năng ADAM GRANT 

161 Biệt đội phiêu lưu dưới lòng đất 
Isabelle Marinov, 
Minh họa: Paula 

Zorite 
162 Biệt đội thám tử tất NYC Chanel Miller 
163 BIGNG HACKING - nghệ thuật đột phá sinh thể Phùng Gia Học 

164 
Bình an tài chính - hành trình làm chủ cảm xúc và các quyết 
định về tiền 

Nguyễn Tuấn Anh 

165 
Bình luận Bộ Luật hình sự năm 2015: phần thứ hai: các tội 
phạm 

Đinh Văn Quế 

166 
Bình luận Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản 
hướng dẫn thi hành mới nhất 

Nguyễn Thị Chi 
b.s 

167 
Bình luận Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản 
hướngdẫn thi hành mới nhất 

Nguyễn Thị Chi 

168 Binh Nhì Peaceful 
Michael 

Morpurgo 
169 Bình yên trong bão tố Tuệ An 

170 Bó củi biết bay 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Hồng Hà 
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171 Bỏ điện thoại xuống nào! 
Hoàng Giang, Bùi 

Phương Tâm 
172 Bộ 4 tài liệu MINDMAP - tứ trụ vận hành doanh nghiệp Phạm Thị Dung 
173 Bộ 50 đề minh hoạ môn ngữ văn phạm Minh Nhật 

174 Bộ 500+ mệnh đề đúng/sai hoá 12 
Nguyễn Ngọc 

Anh 

175 Bố con Cà Khịa và những bức thư 
Đoàn Lữ Thụy 

Phương 
176 Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh toàn diện lớp 8 Linh Đan 
177 Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh toàn diện lớp 8 Linh Đan 
178 Bộ đề luyện thi N3: kỳ thi năng lực Nhật ngữ ASK 
179 Bộ đề luyện thi N4: kỳ thi năng lực Nhật ngữ ASK 

180 
Bộ đề ôn luyện chuyên sâu môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 
theo CT GDPT mới 

Nguyễn Văn Ninh 

181 
Bộ đề ôn luyện chuyên sâu môn giáo dục kinh tế và pháp luật 
thi tốt nghiệp THPT theo CT GDPT mới 

Hoàng Phúc Lân 

182 
Bộ đề ôn luyện chuyên sâu môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp 
THPT theo CT GDPT mới 

Nguyễn Văn Ninh 

183 Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Lịch sử Như Nguyễn 

184 
Bộ đề tự kiểm tra4 kỹ năng nghe nói đọc viết Tiếng Anh 7 cơ 
bản và nâng cao 

Lê Thị hồng Phúc 

185 Bộ đề thực chiến đánh giá tư duy TSA EMPIRETEAM 

186 
Bộ Luật Hình sự hiện hành ( Bộ Luật năm 2015, sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) 

Quốc Hội 

187 Bộ sách để trở thành bậc thầy đầu tư bất động sản Phạm Văn Nam 
188 Bồi dưỡng chuyên di truyền học Phan Khắc Nghệ 
189 Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 8 Cao Cự Giác 
190 Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 9 Cao cự giác 

191 Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 11 
Trương Ngọc 

Thơi 

192 Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 9 
Trương Ngọc 

Thơi 

193 
Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề: nghị luận 
xã hội theo hướng mở 

Dân trí 

194 
Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kỳ thi chuyên đề lí luận văn 
học 

Nguyễn Thành 
Huân 

195 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 3 Dương Hương 
196 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 4 Dương Hương 
197 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 5 Dương Hương 
198 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 An Nhiên 

199 
Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 theo chuyên đề chuyên 
sâu và luyện đề 

LOUIS PHAN 

200 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 An Nhiên 

201 
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 luyện thi vào 10 - THPT 
chuyên toán - t1 số học, tổ hợp, nguyên lý và đại số 

Hà Văn Nhân 

202 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3 Trần Diên Hiển 
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203 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 10 t1 Nguyễn Phú Đông 
204 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 10 t2 Nguyễn Phú Đông 
205 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 11 t1 Điện - Điện từ Nguyễn Phú Đông 
206 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 11 t2 Quang hình Nguyễn Phú Đông 
207 Kỹ năng sống toàn diện - bảo vệ bản thân Jayneen Sanders 
208 Kỹ năng sống toàn diện - bí mật và bất ngờ Jayneen Sanders 
209 Kỹ năng sống toàn diện - dấu hiệu cảnh báo bất an Jayneen Sanders 
210 Kỹ năng sống toàn diện - gọi tên cảm xúc Jayneen Sanders 
211 Kỹ năng sống toàn diện - gia đình hiện đại Jayneen Sanders 
212 Kỹ năng sống toàn diện - Kiên gan bền chí Jayneen Sanders 
213 Kỹ năng sống toàn diện - lòng cảm thông Jayneen Sanders 
214 Kỹ năng sống toàn diện - mạng lưới an toàn Jayneen Sanders 
215 Kỹ năng sống toàn diện - mọi người đều bình đẳng Jayneen Sanders 
216 Kỹ năng sống toàn diện - ranh giới cơ thể người Jayneen Sanders 
217 Kỹ năng sống toàn diện - tĩnh tâm Jayneen Sanders 
218 Kỹ năng sống toàn diện - thế giới gắn kết Jayneen Sanders 
219 Kỹ năng ứng xử thông minh Hùng Thái Hành 

220 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): 30 năm văn học kháng chiến (1945 - 
1975) 

Ngô Thảo 

221 
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Dòng suối không cạn 

Nhiều tác giả 

222 
Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 12 t1 - dao động và sóng cơ 
học 

Nguyễn Phú Đồng 

223 
Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 12 t2 - dòng điện xoay chiều và 
dao động điện từ 

Nguyễn Phú Đồng 

224 
Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 12 t3 - quang lý & vật lý hạt 
nhân 

Nguyễn Phú Đồng 

225 Bồi dưỡng năng lực toán 6 t1 Vũ Văn Thiện 
226 Bồi dưỡng năng lực toán 6 t2 Vũ Văn Thiện 

227 
Bồi dưỡng văn năng khiếu 12. Hướng dẫn học tốt môn Ngữ 
văn 

Thái Quang Vinh 

228 Bông cỏ giêng Nguyễn Hiệp 

229 
Bước ra ánh sáng - hành trình từ ghế khán giả đến trung tâm 
sân khấu 

Nguyễn Tiến 
Danh 

230 Bứt phá 9 + điểm thi vào 10 môn ngữ văn Hồng Duyên 

231 Bứt phá 9 + điểm thi vào 10 môn toán 
Nguyễn Thị 

Khuyên 

232 Bứt phá 9+ điểm thi vào 10 môn ngữ văn 
Trần Thị Hồng 

Duyên 
233 Ca dao Việt Nam dành cho học sinh Nguyệt Giang st 
234 Các công trình thoát nước và xử lý nước thải đô thị Trần Đức Hạ ch.b 

235 
Các nền kinh tế vận hành (và không vận hành) thế nào, và tại 
sao? 

MICHAEL 
GOODWIN 

236 Các vị thần linh khắp thế gian Epic 
237 Cách cấu tạo câu tiếng Đức  Dương Đình Bá 
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238 Cách ta nghĩ John Dewey 

239 
Cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân 
ung thư 

Nguyễn Xuân 
Long 

240 Cách vẽ từng chi tiết của nhân vật Kawaiisensei 

241 Cái cân thủy ngân 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Hồng Hà 
242 Cái ôm của mẹ Melanie Joyce  

243 Cái Tết của Mèo Con (MH: Ngô Mạnh Lân) 
Ngô Mạnh Lân, 

Nguyễn Đình Thi 

244 Cái trống biết nói 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Thụy Anh 
245 Cảm văn đúng viết văn hay làm chủ mọi dạng đề thi vào 10 Tiểu Linh 

246 Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học 

Trần Quý Cát, 
Huỳnh Thị Minh 
Tâm, Đặng Thu 

Thuỷ 

247 
Cảnh quan tự nhiên- nhân sinh: Không gian bảo tồn Kon Ka 
Kinh- Kon Chư Răng 

Nguyễn Đăng Hội 
ch.b 

248 Căn cứ bí mật dưới tán rừng mùa hạ 
Masamoto Nasu, 
Takane Kurosu 

249 Căn phòng của Râu xanh Hong Sun Ju 
250 Cẩm nang chơi cờ vua Jame Canty 

251 Cẩm nang dành cho lãnh đạo trường học,… 
Nguyễn Phương 

hệ thống 

252 Cẩm nang dịch tài liệu Y khoa tiếng Anh 
Ths.BS.Nguyễn 

Thái Duy 
253 Cẩm nang hướng dẫn tự học tiếng Trung theo chủ đề Mỹ Duy 

254 
Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông mới tập 1 

Vũ Hoàng Uyên 
hệ thống 

255 
Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông mới tập 3 

Vũ Hoàng Uyên 
hệ thống 

256 
Cẩm nang pháp luật về kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản của vợ 
chồng trong thời kỳ hôn nhân 

Trương Ngọc 
Liêu 

257 
Cẩm nang phát triển từ vựng tiếng Trung - nhớ nhanh hơn 
2000 từ vựng tiếng Trung thông dụng 

Minh Điều 

258 Cẩm nang rèn luyện 5 phẩm chất cho học sinh cấp tiểu học 
Nguyễn Trọng 

Sửu 

259 
Cẩm nang rèn luyện 5 phẩm chất cho học sinh cấp Trung học 
cơ sở 

Nguyễn Trọng 
Sửu 

260 
Cẩm nang rèn luyện 5 phẩm chất cho học sinh cấp trung học 
phổ thông 

Nguyễn Trọng 
Sửu 

261 Cẩm nang tập đọc tiếng Việt Phạm Huyền 

262 Cẩm nang trị liệu tế bào gốc dễ hiểu nhất 
PAJILI 

TAKAHIRO 
263 Cấp cứu tâm thần Nguyễn Đạt Anh 
264 Cấp tốc luyện đề & tổng ôn bứt phá điểm số môn lịch sử Nguyễn Hương 
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Sen 

265 Cậu bé cầm bút thần đánh giặc (Truyện cổ tích Cao Lan) Triệu Thị Linh 
266 Cậu bé đến từ đường chân trời Nguyễn Đình Tú 
267 Cậu bé ở hang và Hoa Học Trò Nguyễn Như Mai 

268 Cậu bé Tích Chu 
Nhiên Hà, Trương 

Hiếu 
269 Cậu bé Tròn Xoe và con ma thích ăn gà rán Mộc An 

270 Cậu bé trong hộp thiếc 

Tác giả: Christine 
Nöstlinger, Minh 

họa: Annette 
Swoboda 

271 Cậu chuột xứ Manz không sợ hãi Paul Gallico 

272 
Câu chuyện chị em - Những cặp chị em phi thường trong lịch 
sử 

Nhiều tác giả 

273 Câu chuyện kì diệu về Henry Sugar và sáu chuyện khác Roald Dahl 

274 
Câu chuyện Yerba Maté – Nước uống thảo mộc truyền thống 
vươn ra thế giới 

Julia J. S. Sarreal 

275 Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô 
Hoàng Thanh 

Tuyền 

276 Cấu trúc dữ liệu 
Nguyễn Viết 
Hưng ch.b 

277 Cây cầu phúc đức 
Lê Minh Hải, 

Hiếu Minh 
278  Bóng đêm và mặt trời,115 Dương Hướng 
279  Đặng Thuỳ Trâm và cuốn nhật ký thứ ba,165 Kim Trâm  

280  Fizzy lém lỉnh và Bandit bắng nhắng,99 
Hoàng Giang 

Quỳnh Anh (dịch) 
281  Hồ nước mùa Xuân,230 Minh Ngọc 

282 
 Những cặp bài trùng trong thế giới động vật – Mối quan hệ 
cộng sinh thú vị trong thế giới động thực vật 

Nhiều tác giả 

283 
 Sách cho trẻ tự kỷ - Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày,85 (Tái 
bản) 

Nhiều tác giả. 

284  Tutan bé nhỏ và đại dương xanh Hồng Đào 
285  Tư duy phản biện - Kỹ năng thực chiến trong kỷ nguyên số Nhiều tác giả. 

286 Cây khế 
Nguyễn Bích, 

Hồng Hà 

287 
Cây vĩ cầm cuồng nộ - câu chuyện về một người thầy hà khắc 
và nghệ thuật hoàn thiện con người 

Joanne Lipman 

288 
COACHING tiếng lòng nghề khai vấn - cẩm nang hỏi đáp 
tình huống khai vấn 

Tuệ An 

289 
COACHING tiếng lòng nghề khai vấn -thực hành và trưởng 
thành cùng khai vấn 

Tuệ An 

290 COACHING tiếng lòng nghề khai vấn -thức tỉnh tiếng lòng Tuệ An 

291 
COMMUNITY STRATEGY - Gia tăng cơ hội từ kết nối cộng 
đồng bền vững 

Linh Phan 

292 Con chim khách mầu nhiệm Phạm Ngọc Tuấn, 
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Thảo Hương 

293 Con chó biết nói 
Lê Minh Hải, 

Hiếu Minh 

294 Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ 
Vũ Duy Nghĩa, 

Minh Quốc 

295 Con gái nàng tiên núi 
Nguyễn Công 

Hoan, Minh Quốc 

296 
Con lớn lên an toàn - kỹ năng vàng giúp trẻ phòng tránh tai 
nạn nguy hiểm mọi lúc, mọi nơi 

MILO STEAM 

297 CONTEN hay chuyển đổi ngay Ngô Văn Cần 

298 Cô bé mồ côi 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Minh Trang 

299 
Cỗ máy sự sống - Ti Thể – Chìa Khóa Cho Sức Khỏe Toàn 
Diện 

Daria Mochly-
Rosen 

Emanuel Rosen 

300 Côn trùng, nhện gây hại cây ăn trái tại Việt Nam và thiên địch 
Nguyên Thị Thu 

Cúc 

301 Công bằng trên đời là do bạn giành lấy 
Mao Mao Trùng 

Tiểu Thư 

302 
Công chúa NEPAL BHRIKUTI DEVI - cuộc đoeif và hành 
trạng theo sử liệu Tây Tạng 

Min Bahadur 
Shakya 

303 Công chúa Thủy Tề 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Hồng Hà 
304 Công nghệ gia công trên máy CNC Lưu Đức Bình 
305 Công nghệ và kỹ thuật vật liệu cao su Bùi Chương 
306 Công nghệ xử lý nước thải Trần Thị Minh Hà 

307 
Công thức sản xuất video ngắn Live Stream khác biệt hút 
người xem, chuyển đổi cao 

Trần Đức Chính 

308 Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt- Trung 
Nguyễn Đình 

Liêm 
309 Cơ học môi trường liên tục Trần Văn Liên 
310 Cơ sở tự nhiên Hồ Xuân Huy 

311 Cờ vua: Tập 1 Những bài học đầu tiên 
Lương Trọng 

Minh 

312 Cờ vua: Tập 2 Ván cờ hoàn hảo 
Lương Trọng 

Minh 

313 Cờ vua: tập 3 Chiến thuật: kỹ thuật tác chiến 
Lương Trọng 

Minh 
314 Cơm chay nhà mình có gì DZOAN Vân 

315 Của Thiên trả Địa 
Hồng Hà, Tô 

Chiêm 
316 Cúc giậu đông Phạm Giai Quỳnh 

317 Cùng bác sĩ nuôi con bằng sữa mẹ 
TS.BS.Phạm Điệp 

Thuỳ Dương 
318 Cùng con bước qua thời kỳ phản kháng 7-9 tuổi Lý Tĩnh 
319 Cuộc cách mạng GLUCOSE Jessie Inchauspe 
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320 Cuộc đời và sự giải thoát của một hành giả YOGI Tây Tạng KATHOG SITU 

321 Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry 
Lê Thị Thu Hiền, 

Lê Bảo Hân 
322 Cuộc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh Lê Đức Dương 

323 Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ áo vàng 
Nguyễn Quốc 

Vương 
324 Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer Mark Twain 

325 
Cuộc sống mến thương - Vì sao chúng ta cần trân trọng từng 
khoảnh khắc 

Nhiều tác giả 

326 Cuộc sống ở nông trại Nhiều tác giả 

327 Cười ra vàng 
Lê Minh Hải, 

Hồng Hà 

328 Cứu vật, vật trả ân 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Thụy Anh 

329 Chàng học trò có chí 
Vũ Duy Nghĩa, 

Hồng Hà 

330 Chàng học trò và con chó đá 
Kim Seung Hyun, 

Hồng Hà 

331 Chàng ngốc được kiện 
Phạm Huy Thông, 

Hồng Hà 

332 Chàng ngốc và gã bợm 
Lê Minh Hải, 

Hồng Hà 
333 Chàng rồng phiêu lưu ký Phạm Sỹ Long 
334 Chàng trai điều khiển cầu vồng Higashino 
335 Charlie và nhà máy sô cô la Roald Dahl 
336 Chat GPT thực chiến  - Tối ưu nội dung bằng Ai Dịch Dương 
337 Chạy theo trái tim xanh Thang Tố Lan 
338 Chắc gốc kiến thức trọng tâm vật lý 12 t1 Bạch Văn Kiêu 
339 Chăm sóc sức khỏe tuổi học đường Vũ Kiều Anh 

340 
Chấm dứt xung đột nội tâm - từ hỗn loạn đến điềm tĩnh- hành 
trình học cách làm chủ tâm trí 

Ngô Băng 

341 Chậm lại 5 phút để quản trị hạnh phúc Bùi Hải 

342 Chẩn đoán và điều trị viêm khớp dạng thấp 
Cao Thanh Ngọc, 

Võ Tam ch.b 
343 Chân tướng thất lạc Lộ Hiểu 
344 Chân trời cũ (sách kỉ niệm 65 năm) Hồ Dzếnh 
345 Chỉ cần bạn tốt hơn 1% mỗi ngày Lily Trương 

346 Chiếc áo tàng hình 
Minh Quốc, Minh 

Trí 
347 Chiếc chìa khoá vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino Aleksey Tolstoy 

348 Chiếc đồng hồ đầu tiên 
Ngọc Anh, Tâm 

Hằng, Thanh Nga 

349 Chiếc hũ thần 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Hiếu Minh 
350 Chiếc nhẫn bằng thép K.G.Pautovsky 
351 Chiếm lĩnh kiến thức trọng tâm môn địa lý Vũ Thị ngọc 
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Phước 

352 Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng - Tập 1 Đinh Ngọc Hùng 
353 Chiến binh tí hon trong thế giới côn trùng - Tập 2 Đinh Ngọc Hùng 

354 
Chiến lược ngầm trong nghành dịch vụ y tế "giao thức đàn 
kiến" 

Nguyễn Tiến Đức 

355 Chiến thắng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn 
Nguyễn Phước 
Lợi, Tiêu Thị 

Lan,… 

356 
Chinh phục công thức viết đoạn văn nghị luận văn học dành 
cho học sinh THPT 

Thái Phan Vàng 
Anh 

357 
Chinh phục công thức viết đoạn văn và bài văn nghị luận văn 
học dành cho THPT 

Thái Phan Vàng 
Anh 

358 
Chinh phục công thức viết đoạn văn và bài văn nghị luận xã 
hội qua các chủ đề kinh điển 

Thái Phan Vàng 
Anh 

359 Chinh phục đề thi 9 vào 10 chuyên hoá học Lưu Văn Dầu 
360 Chinh phục đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 10 - (tập 1) Nguyễn Phú Đồng 
361 Chinh phục điểm 10 toán - tiếng việt - tiếng anh lớp 1 Võ Hoàng Biên 
362 Chinh phục điểm 10 toán - tiếng việt - tiếng anh lớp 3 Võ Hoàng Biên 

363 
Chinh phục kiến thức vật lý 11 - dao động sóng điện trường - 
dòng điện-mạch điện 

Trần Bảo Long 

364 
Chinh phục ngữ pháp và bài tập HSK 1-2-3 ( sát với bài thi 
thật) t1 

Sơn Dương 

365 
Chinh phục ngữ pháp và bài tập HSK 1-2-3 ( sát với bài thi 
thật) t2 

Sơn Dương 

366 Chinh phục Toán Mỹ: Common core math 2B ARGO brothers 

367 
Chính sách thuế quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 
quản lý thuế 

Bích Phương 

368 Chính sách và luật Tài nguyên và môi trường Thái Phương Vũ 
369 Cho là nhận: Từ trái tim tới trái tim Đại sư Tinh Vân 
370 Chú chó hộ mệnh Hase Seishu 
371 Chu du xứ sương mù Kim Anh 

372 Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc hội 1946-1969 
Văn Thị Thanh 

Mai 
373 Chúng ta đòi hòa bình Đoàn Yên Kiều 
374 Chúng ta là ai và chúng ta đã đến đây thế nào? Davit Reich 
375 Chúng ta nhất định hạnh phúc trong hôn nhân Nhiều tác giả. 

376 
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi vào lớp 10 
chuyên hoá - phần hoá vô cơ 

Lưu văn Dầu 

377 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8 Trịnh minh Hiệp 

378 
Chuyên đề bồi dưỡng toán dành cho học sinh yêu thích toán 
bồi dưỡng học sinh khá, giỏi lớp 5 

Trần Huỳnh 
Thống 

379 Chuyển đổi số: sống sót và bứt phá Thomas M. Siebel 
380 Chuyện ngày xưa Thanh Sơn 

381 Chuyện Ông Gióng 
Tô Hoài, Mai 

Long 
382 Chuyến phiêu lưu của ánh nắng Thuý An 
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383 Chuyện Rùa vàng 
Vũ Tú Nam, Hồ 

Quảng 
384 Chuyện rừng xanh Rudyard Kipling 

385 Chuyện Trê Cóc 
Tô Hoài, Ngô 

Mạnh Lân 

386 Chử Đồng Tử và Tiên Dung 
Nguyễn Công 

Hoan, Hồng Hà 
387 Chữ Hán N4 học 1 nhớ 3 DUNGMORI 
388 Chữ Hán N5 học 1 nhớ 3 DUNGMORI 

389 Dám hạnh phúc 
KISHIMI 
ICHIRO 

390 Danh nhân Hà Tĩnh tập 1 
Võ Hồng Hải, 

Thái Văn 
sinh,..b.s 

391 Danh nhân Hà Tĩnh Tập 2 
Bùi Đức Hạnh, 

Thái Văn Sinh,.. 

392 
Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại 
học 

Dương Thị Kim 
Oanh  

393 Dặn con 
Nguyễn Đức 

Tùng 
394 Dẫn giải truyện Kim Vân Kiều Nguyễn Du 
395 Dân ta phải biết sử ta: Hùng ngôn vang vọng núi sông Phương Linh 
396 Dệt nắng mai Nhật Lãng 

397 
Di sản MARIA MONTESSORI - lý thuyết, thực hành và tác 
động toàn cầu 

E. M. 
STANDING 

398 Di sản văn hóa đình đền mạo phổ 
Thích Tâm Hiệp, 
Nguyễn Đức Tố 

Lưu,.. 
399 Dị văn lục - những bí ẩn kỳ quái về trung hoa cổ đại Hô Diên Vân 
400 Dịch thơ chữ Hán Nguyễn Du Mai Văn Hoan 
401 Digital marketing Nguyễn Tiến Huy 
402 Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử Trần Thuận 

403 Dòng chảy thời gian 
Hà Thi, Nguyễn 
Văn Ngọc,Hồ 

Văn Ân,.. 

404 
Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ truyện Kiều đến phong trào 
thơ Mới 

Võ Hồng Hải, 
Nguyễn  

Khắc Bảo, Đinh 
Văn Niêm,… 

405 Dòng năng lượng sinh khí Anodea Judith 
406 Dù bình thường nhưng bạn là độc bản Lâm Đế Hoán 

407 Dung sai kỹ thuật đo lường cơ khí 
Hồ Xuân Năng 

ch.b 

408 Dược lâm sàng và điều trị 
Nguyễn Ngọc 

Khôi 
409 Dưới khung trời ngát xanh Lữ Mai 
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410 
Đà Lạt festival hoa Đà Lạt tầm cỡ quốc gia và đẳng cấp Quốc 
tế 

Phạm S  

411 Đại học đừng học đại Cal Newport 

412 Đám cưới chuột 
Tô Hoài, Ngô 

Mạnh Lân 

413 Đạm Phương - Nàng công nữ buổi giao thời 
Nguyễn Thị Bích 

Hậu 
414 Đảng ta: Trung - Hiếu vẹn tròn Đông Phương 

415 Đánh giá năng lực tiếng Anh 10 
Võ Lê Hoàng 

Oanh 

416 Đảo đá kì lạ (sách kỉ niệm 65 năm) 
Nguyễn Minh 

Châu 
417 Đảo giấu vàng R.L.Stevenson 

418 Đảo ngàn sao 
Emma 

Karinsdotter 

419 Đắc nhân tâm 
DALE 

CARNEGIE 
420 Đắc tài trí Trần Văn Dân 
421 Đề ôn luyện và tự kiểm tra toán 4 t1 Trịnh Thu Trang 
422 Đề ôn luyện và tự kiểm tra toán 4 t2 Trịnh Thu Trang 

423 Để thịnh vượng và hạnh phúc 
ERIC 

JORGENSON 
424 Đêm kì diệu ở khu chợ Giáng sinh Ayuko Tanaka 
425 Đi về phía nắng đón những ngày xanh trương Chấn Sang 

426 
Địa tin học và mô hình hóa trong quản lý tài nguyên và môi 
trường 

Phạm Quý Giang 

427 Điểm cao & chinh phục Toán 12 luyện thi TN THPT 
Nguyễn Anh 

Dũng, Trần Đức 
Huệ 

428 
Điểm cao và chinh phục ngữ văn 12 luyện thi tốt nghiệp 
THPT 

Nguyễn Linh 

429 Điểm cao và chinh phục tiếng anh 9 luyện thi vào lớp 10 
Nguyễn Nam 

Nguyên 

430 
Điều binh khiển tướng cách tận dụng sức mạnh hàng trăm 
người 

WEUPBOOKS 

431 Điều đẹp nhất có khi là buông tay Thought Catalog 
432 Điều kỳ diệu ở Vương Quốc sách Shinsuke 
433 Điều khiển tối ưu và bền vững Đặng Xuân Kiên 
434 Điệu nhảy của Hippi Nhiều tác giả 

435 Điều ước cuối cùng 
Đào Hải, Hồng 

Hà 
436 Định chế ẩm thực và dinh dưỡng – Sự thật về “lành mạnh” Marion Nestle 

437 Định Ninh tôi học mạch 
Định Ninh Lê 

Đức Thiếp 
438 Đoá hoa bất tử Lam Minh 
439 Đọc con số, đoán vận mệnh Huyền Trang, 
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Diệu Vy 

440 
Đọc hiểu 10 chỉ số quyết định vận mệnh của doanh nghiệp mà 
sếp nhất định kiểm soát 

WEUPBOOKS 

441 Đọc sách Lee Hayoung 
442 Đóng gói chuyên môn thành sản phẩm thị trường cần có Linh Phan 

443 Độ ổn định thuốc 
Lê Minh Trí, Hà 

Diệu Lý 
444 Đô thị Việt Nam Vũ Hiệp 
445 Đôi bạn cùng tiến t1 Đại Bông 
446 Đôi bạn cùng tiến t2 Đại Bông 

447 Đôi giày bạc 
SHINOMIYA 

SHINO 
448 Đôi mắt biết nói Huy Hải 

449 
Đổi mới đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Việt 
Nam gắn với phát triển kinh tế tri thức 

Nguyễn Thị 
Nguyệt ch.b 

450 
Đối thân, vững thể - thấu suốt bên trong, vững vàng giữa bão 
giông 

Đường Bảo Nhi 

451 Đồng Lộc ngã ba bất tử Đức Ban (TC) 

452 Đồng tiền Vạn Lịch 
Ngô Mạnh Lân, 
Lê Thanh Nga 

453 Đột phá tư duy địa lý 12 t2 Nhóm TG 
454 Đột phá tư duy kì thi TN THPT môn Lịch sử Nhóm tác giả 
455 Đột phá tư duy kỳ thi TNTHPT môn tiếng anh  Win Edu 
456 Đột phá tư duy kỳ thi tốt nghiệp THPT môn địa lý WinEdu 

457 
Đột phá tư duy kỳ thi tốt nghiệp THPT môn giáo dục kinh tế 
và pháp luật 

WinEdu 

458 Đột phá tư duy kỳ thi tốt nghiệp THPT môn hoá học WinEdu 
459 Đột phá tư duy kỳ thi tốt nghiệp THPT môn sinh học WinEdu 
460 Đột phá tư duy kỳ thi vào 10 môn ngữ văn WinEdu 
461 Đột phá tư duy kỳ thi vào 10 môn toán WinEdu 
462 Đột phá tư duy kỳ thi vào lớp 10 môn tiếng anh  Win Edu 
463 Đột phá tư duy khoa học tư nhiên lớp 6 tập 1 Nhóm TG 
464 Đột phá tư duy Khoa học tư nhiên lớp 7 tập 1 Winedu 
465 Đột phá tư duy Khoa học tư nhiên lớp 7 tập 2 Winedu 
466 Đột phá tư duy Khoa học tư nhiên lớp 8 tập 1 Nhóm tác giả 
467 Đột phá tư duy Khoa học tư nhiên lớp 8 tập 2 Nhóm tác giả 
468 Đột phá tư duy Khoa học tư nhiên lớp 9 tập 1 Nhóm tác giả 
469 Đột phá tư duy Khoa học tư nhiên lớp 9 tập 2 Nhóm tác giả 
470 Đột phá tư duy lịch sử và địa lý 6 tập 1 Nhóm tác giả 
471 Đột phá tư duy lịch sử và địa lý 7 tập 1 Nhóm tác giả 
472 Đột phá tư duy lịch sử và địa lý 8 tập 1 Nhóm tác giả 
473 Đột phá tư duy lịch sử và địa lý 9 tập 1 Nhóm tác giả 
474 Đời không trọn vẹn Tùng Lê 
475 Đứa trẻ ngoan có phải luôn nghe lời cha mẹ? Nobuyoshi Hirai 

476 Đức phật từ con người đến giác ngộ 
Hoà Thượng 

Thánh Nghiêm 



 
 

205 
 

STT Danh mục hàng hóa Tác giả 
477 Đức và tài trong thời đại 4,0 Thành Chi 
478 Đừng để định kiến cản trở tầm nhìn của bạn Nguyên Khải 

479 Đừng để suy nghĩ thôi miên cảm xúc 
AMANDA 
MONTELL 

480 Đừng mở cửa cho người lạ Cát Tường 
481 Đương đầu những cơn gió ngược Lệ Hồng 
482 Đường đến chân hạnh phúc Đạo Lộ 
483 Đường vào thiền OSHO 
484 EXCEL thực chiến học nhanh - ứng dụng ngay Nguyễn Vũ Anh 
485 Fibonacci Trading Carolyn Boroden 
486 FOOD - khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống (bộ 2 cuốn) t1 Hashtag Startup 
487 FOOD - khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống (bộ 2 cuốn) t2 Hashtag Startup 
488 Gánh gánh… gồng gồng...  Xuân Phượng 

489 GEN- Lịch sử và tương lai của nhân loại 
Siddhartha 
Mukherjee 

490 Gương hiếu cửa thiền Vạn Lợi 

491 Gia đình có bốn chị em gái 
Phạm Thị Bích 

Thủy 

492 Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công 
Hoà Thượng 

Thánh Nghiêm 

493 Giải mã đề thi dành cho bài thi đánh giá năng lực 
Lê Đức Thiệu 

ch.b 

494 Giải phẫu học tập 1 
Nguyễn Hoàng 

Vũ 

495 Giải phẫu học tập 2 
Nguyễn Hoàng 

Vũ 

496 Giải quyết vụ án hành chính 
Nguyễn Quang 

Hiền 

497 Giải quyết vụ án hình sự: sách chuyên khảo 
Nguyễn Quang 

Hiền 

498 Giải quyết vụ việc dân sự: sách chuyên khảo 
Nguyễn Quang 

Hiền 
499 Giải thích bộ đề thi vào 10 chuyên - khối chuyên anh Dương Hương 

500 
Giải thích và ôn luyện chuyên đề tiếng anh thi vào lớp 6 
trường THCS chất lượng cao 

Thiên Hương 

501 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, 
nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh 

Hồ Sỹ Minh (CB) 

502 Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống Andrew Abraham 
503 Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam Trần Huy Hoàng 

504 Giáo dục STEAM từ lý thuyết đến thực hành  
Nguyễn Hà Thị 
Quỳnh Trang 

505 Giáo dục toán thực 
Nguyễn Tiến 

Trung 

506 Giáo sư S và cặp Kính Não bị đánh cắp 
Erik Scherder, 

Fred Diks, 
Mariella van de 
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Brianeek 

507 Giáo sư S và ông vua nghiện game 

Erik Scherder, 
Fred Diks, 

Mariella van de 
Brianeek 

508 
Giao tiếp tốt để thành công - 4 bí mật giúp bạn lột xác trở 
thành người tự tin, thuyết trình hay, giao tiếp tốt 

Phan Thanh Dũng 

509 Giáo trình bóng rổ 
Giang Thị Khánh 

Vân 
510 Giáo trình cấp thoát nước Trần Văn Tỷ ch.b 

511 Giáo trình công nghệ khuôn mẫu 
Trần Minh Thế 

Uyên, Phạm Sơn 
Minh 

512 Giáo trình công nghệ sinh học trong trị liệu bệnh ở người Lê Thị Trúc Linh 

513 
Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi 
trường 

Bùi Văn Lợi 

514 Giáo trình Công pháp quốc tế 
Trần Thị Thùy 

Dương ch.b 

515 Giáo trình công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán 
Nguyễn Thị Thu 

Hường ch.b 

516 Giáo trình cơ sở mô hình hóa chất lượng nước mặt 
Đào Nguyên Khôi 

ch.b 

517 Giáo trình da liễu 
Huỳnh Văn Bá 

ch.b 

518 Giáo trình di sản văn hóa 
Nguyễn Văn 

Thắng 

519 Giáo trình Dịch tễ học 
Phạm Thị Tâm 

ch.b 
520 Giáo trình dinh dưỡng khoáng Võ Minh Thứ 
521 60 đề minh hoạ tốt nghiệp THPt 2026 môn sinh học Phan Khắc Nghệ 
522 60 đề minh hoạ tốt nghiệp THPt 2026 môn toán Lê Văn Tuấn 
523 60 đề minh hoạ tốt nghiệp THPt 2026 môn vật lý Lại Đắc Hợp 
524 60 đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Toán Lê Văn Tuấn 
525 60 đề minh họa thi vào 10 môn ngữ văn Hà Linh 
526 60 đề minh họa thi vào 10 môn tiếng anh trà My 

527 Giáo trình giải phẫu học 
Vương Bảo Thy, 
Nguyễn Thanh 
Anh Tuấn ch.b 

528 Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp tập 1 
Lý Hiểu Kỳ, 

Nhậm Tuyết Mai, 
Từ Tinh Ngưng 

529 Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp tập 2 Lý Hiểu Kỳ ch.b 

530 Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp tập 2 
Lý Hiểu Kỳ, 
Trương Minh 

Doanh 
531 Giáo trình Hán ngữ tập 1: Quyển hạ Trần Thị Thanh 
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Liêm ch.b 

532 Giáo trình Hán ngữ tổng hợp sơ cấp 1 tập 2 
Trần Thị Thanh 

Liêm dịch 

533 Giáo trình hát dân ca 
Nguyễn Thị Mỹ 

Liêm 
534 Giáo trình hệ thống điều khiển thông minh Mai Thế Anh 

535 Giáo trình hóa học các hợp chất dị vòng 
Đậu Xuân Đức 

ch.b 

536 Giáo trình Hóa hữu cơ phần 1 
Phạm Xuân Hải 

ch.b 

537 
Giáo trình Hóa sinh dành cho sinh viên ngành kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

Phù Thị Hoa, 
Hoàng Thị Thu 

Hương ch.b 

538 Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại 
Vũ Thị Thúy 

Hường 
539 Giáo trình kinh tế phát triển Vòng Thình Nam 

540 Giáo trình ký sinh trùng y học 
Tôn Nữ Phương 

Anh ch.b 

541 Giáo trình Ký sinh trung y học và vi nấm y học 
Ngô Thị Minh 

Châu ch.b 

542 Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản 
Thái Thị Tuyết 

Dung ch.b 
543 Giáo trình kỹ thuật thi công tập 2 Đỗ Đình Đức ch.b 

544 Giáo trình lập trình Python 
Nguyễn Minh Tân 

ch.b 

545 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 
Nguyễn Thị 

Thương Huyền 
ch.b 

546 Giáo trình Luật hình sự 1 Nguyễn Văn Hiến 

547 Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 
Nguyễn Văn Tiến 

ch.b 

548 Giáo trình Luật lao động 
Trần Hoàng Hải 

ch.b 

549 Giáo trình Luật lao động Việt Nam 
Nguyễn Hưũ Chí 

ch.b 

550 Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ 
Nguyễn Hồ Bích 

Hằng ch.b 

551 Giáo trình Luật thuế 
Nguyễn Thị Thủy 

ch.b 
552 Giáo trình marketing dịch vụ tài chính Đỗ Hoài Linh 

553 Giáo trình Module 4 khoa học cơ bản môn Lý sinh 
Nguyễn Minh 

Hoa 
554 Giáo trình môn đọc hiểu tiếng Trung 3 Tô Anh Hà ch.b 
555 Giáo trình môn đọc hiểu tiếng Trung tập 1 Tô Anh Hà ch.b 
556 Giáo trình môn đọc hiểu tiếng Trung tập 2 Tô Anh Hà ch.b 
557 Giáo trình một số kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trung Tôn Nữ Phương 
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Anh ch.b 

558 Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở Bùi Thị Hiếu 

559 Giáo trình pháp luật đất đai 
Nguyễn Tiến Nhật 

ch.b 

560 Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh 
Bùi Xuân Hải 

ch.b 

561 Giáo trình phát triển Hán ngữ nói- giao tiếp sơ cấp 1 
Trần Thị Thanh 

Liêm dịch 

562 Giáo trình phát triển Hán ngữ nói- giao tiếp sơ cấp 2 
Trần Thị Thanh 

Liêm dịch 

563 Giáo trình phát triển Hán ngữ nói- giao tiếp trung cấp 2 
Trần Thị Thanh 

Liêm ch.b 

564 Giáo trình phát triển Hán ngữ nghe sơ cấp 1 
Trần Thị Thanh 

Liêm dịch 
565 Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán Tô Kim Ngọc 
566 Giáo trình phiên dịch tiếng Hàn Lã Thị Thanh Mai 
567 Giáo trình phương pháp dạy học môn khoa học tự nhiên Phan Đức Duy 
568 Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế Nguyễn Hải Đăng 

569 Giáo trình quản trị kinh doanh tập 2 
Nguyễn Ngọc 

Tuyển ch.b 
570 Giáo trình quang hợp Nguyễn Kim Búp 

571 Giáo trình quần vợt 
Nguyễn Đức 

Thành 

572 Giáo trình Sản phụ khoa - T1 Sản khoa 
Nguyễn Vũ Quốc 

Huy 

573 Giáo trình Sản phụ khoa - T2 Phụ khoa 
Nguyễn Vũ Quốc 

Huy 

574 Giáo trình sinh thái rừng ngập mặn 
Lê Diễm Kiều 

ch.b 

575 Giáo trình sửa chữa và tăng cường cầu 
Nguyễn Kim 

Cường 

576 Giáo trình tài chính quốc tế 
Đào Hoàng Tuấn 

ch.b 
577 Giáo trình tin học đại cương Trần Văn Khánh 
578 Giáo trình toán học vật lý Đặng Minh Triết 

579 Giáo trình thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối 
Nguyễn Thanh 

Hải 
580 Giáo trình thiết kế logic số Đặng Hoài Bắc 

581 Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 
Đặng Thị Ngọc 

Lan ch.b 

582 Giáo trình thủy điện 
Nguyễn Văn Sơn 

ch.b 

583 
Giáo trình trung cấp lý luận chính trị: Nội dung cơ bản của tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

Nguyễn Xuân 
Thắng ( ch.b) 

584 Giáo trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng 
Phạm Vũ Hồng 

Sơn ch.b 
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585 Giáo trình Văn học đại cương Biện Minh Điền 

586 Giáo trình vi mạch tuyến tính 
Hồ Văn Khương 

ch.b 

587 Giấc mơ Viêt Nam- Khát vọng tương lai 
Nguyễn Lý Trần 

Lê 
588 Giọt nước mắt màu đỏ An Hương 

589 Giờ đi săn 
JEFFERY 
DEAVER 

590 Giúp con lớn khôn: tập 1 rèn luyện thói quen tốt 
Moohan 

Education Lab 

591 Giúp con lớn khôn: tập 1 rèn luyện thói quen tốt 
Moohan 

Education Lab 

592 Giúp con lớn khôn: tập 2 nuôi dưỡng trí thông minh 
Moohan 

Education Lab 

593 Giúp em chinh kì thi vào lớp 10 Ngữ văn 
Nguyễn Thành 

Huân 

594 Hai anh em và ba con yêu tinh 
Nguyễn Trung 
Dũng, Hồng Hà 

595 Hai anh em và cây thuốc thần 
Nguyễn Trung 
Dũng, Hồng Hà 

596 Hai người đến từ phương xa Dương Thụy 

597 Hải Phòng thu về 
Nguyễn Huy 

Hồng 

598 Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác- Hồ sơ và tư liệu 
Nguyễn Tùng 

Lĩnh 
599 Hai vạn dặm dưới biển Jules Verne 

600 Hạnh phúc tuổi trẻ - trưởng thành bằng yêu thương 
J. 

KRSHNAMURTI 
601 Hành trình chinh phục bộ đề đặc sắc tinh hoa môn hoá học Phạm Văn Trọng 
602 Hành trình khám phá thương mại điện tử NOLE 

603 
Hành trình nuôi con: mang thai - cẩm nang thai sản đầy đủ 
nhất 

HEIDI 
MURKOFF 

604 Hành trình thống trị thế giới của Youtube MARK BERGEN 
605 Hát bên bếp lửa Hữu Tiến 

606 
Hạt giống thành công - cẩm nang toàn diện về bán hàng và 
lãnh đạo đội nhóm 

Nguyễn Thị Vân 

607 
Hạt nano kim loại - Tác động hóa - sinh và một số ứng dụng 
trong nông nghiệp 

Hoàng Anh Sơn 

608 Hát từ Phan Xi Păng Lê Tuấn Lộc 
609 Hiếu kính - giá trị đạo đức ngàn đời Thích Hoằng Trí 
610 Hình tượng con rắn trong văn hoá Thái Lan và Việt Nam Nguyễn Hiếu Tín 

611 Sổ tay kiến thức toán văn anh lớp 6 
Đỗ Ngọc Miên, 
Lê Văn Tiến,.. 

612 Sổ tay kiến thức toán văn anh lớp 9 
Đỗ Ngọc Miên, 

Đỗ Đường Hiếu,.. 
613 Sổ tay nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản Hữu Đại 
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614 Sổ tay ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6-7-8-9 Dương Hương 
615 Sổ tay nhập môn sinh học  Trà My 
616 Sổ tay phím tắt AUTOCAD và các câu hỏi thường gặp Lê Sĩ Quang Anh 

617 Hoa bốn mùa: thơ 
Nguyễn Huy 

Hồng 

618 Hoàn cảnh hậu hiện đại 
Jean- Francois 

Lyotard 

619 Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam 
Trần Thị Hồng 

Hạnh 
620 Hoàng tử nhỏ và chú bé nghèo khổ Mark Twain 
621 Học Andre Giordan 
622 Học là đỗ tiếng anh lớp 6 Lê Kim Pha 

623 Học tiếng Việt dễ dàng 
Chu Thị Hương 

Quỳnh 

624 Học tốt tiếng Anh 7 
DTP Education 

solutions 
625 Học thông minh, làm hiệu quả Vương Thế Dân 

626 Học xong viết ngay chữ Hán 
Nguyễn Thị Trúc 

Nhã 

627 Hỏi đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học 
Nguyễn Thị Thu 

Thoa ch.b 
628 Hỏi đáp một số quy định mới nhất về đất đai Chí Trung 
629 Hỏi đáp về luật bảo hiểm xã hội Chí Trung 
630 Hỏi đáp về luật đường bộ Chí Trung 
631 Hỏi đáp về luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ Chí Trung 

632 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn đời: Di sản cho muôn 
đời sau 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

633 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn đời: Người anh hùng 
trong trái tim nhân loại 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

634 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn đời: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về công tác cán bộ 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Đỗ 
Hoàng Linh 

635 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn đời: Vĩ nhân trong ánh 
sáng đời thường 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

636 Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia Bùi Thiết 
637 Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Nguyễn Anh Ninh 
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Việt Nam 

638 Hồi đó chúng ta là những kẻ ngốc Higashino 
639 Hồi kí về Bác Hồ - Gần bên Bác và học ở Bác Nhiều tác giả 
640 Hồi kí về Bác Hồ - Mãi nhớ ơn Người Nhiều tác giả 
641 Hồi kí về Bác Hồ - Mãi nhớ ơn Người Nhiều tác giả 

642 
Hôm nay con không trì hoãn - làm chủ thờigian để làm chủ 
chính mình 

Nguyễn Thị 
Huyền 

643 Hôn nhân hạnh phúc, gia đình viên mãn 
Hoà Thượng 

Thánh Nghiêm 
644 Hơi thở nối dài sự sống JAMES NESTOR 

645 Hơn cả bật âm - khoa học về giao tiếp và lời nói 
Nguyễn Hoàng 

Oanh 
646 Huyền sử Trân Châu huyết Lưu Diệu Hoàng 

647 
Hướng dẫn + kinh nghiệm thực chiến: Kiếm tiền xuyên biên 
giới từ YOUTUBE 

Trần Thị kim Thi 

648 Hướng dẫn 12 cách kiếm tiền từ PODCAST và viết lách WEUPBOOKS 

649 
Hướng dẫn 8 cách huy động vốn dành cho doanh nghiệp: tài 
chính khoẻ-vượt mọi bão thị trường-mở rộng nhanh 

Nguyễn Văn Giáp 

650 
Hướng dẫn A-Z cách xây dựng doanh nghiệp tự chạy-kiểm tra 
chéo (giải phóng ông chủ) 

Phạm Thị Dung 

651 
Hướng dẫn A-Z công cụ AI để sản xuất Conten tự động X3 
hiệu xuất 

Traan Đức Chính 

652 Hướng dẫn cách làm văn hay: dành cho học sinh tiểu học 
Nguyễn Ngô Đình 

Thắng 
653 Hướng dẫn chạy quảng cáo FACEBOOK-TIKTOK WEUPBOOKS 
654 Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott Bloomberg 

655 Hướng dẫn học tập môn Triết học Mác- Lênin 
Phạm Kinh Thành 

ch.b 

656 
Hướng dẫn kê khai thuế dành cho dân kế toán và nhà bán 
hàng 

WEUPBOOKS 

657 
Hướng dẫn khởi động & 200 tư thế YOGA từ cơ bản đến 
nâng cao 

Phan Thị Nga 

658 Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác - Lênin Phạm Mậu Tuyển 

659 
Hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán theo luật kế toán, 
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý thu chi,  

Bộ Tài chính 

660 Hướng dẫn sử dung AI siêu mạnh GOOGLE GEMILI  Trần Ngọc Tân 

661 
Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê thông cốt thép theo tiêu 
chuẩn TCVN 5574 : 2018 

Đoàn Thị Quỳnh 
Mai 

662 
Hướng dẫn tự học 30 công thúcw làm bánh + nấu chè "xu 
hướng mới nhất" 

WEUPBOOKS 

663 
Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính và các quy 
định xử phạt vi phạm hành chính mới nhất 

Vũ Thu Phương 

664 Hướng dẫn thực hành EXCEL từ cơ bản đến nâng cao UNICA 

665 Hữu Bằng- Sơn Bằng Đất và người 
Nguyễn Tùng 

Lĩnh 
666 IELTS 6.5+ - luyện thi IELTS Rez Alexis DC 
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667 IELTS cấp tốc 20 ngày - Reading Trần Thị Hường 

668 Ielts Listening Skills and strategies 
Mike Wattie, Phil 

Biggerton 
669 IELTS speaking task 1- 2 - 3 Ma Thế Đức 
670 Ielts Writing - Viết luận chất như cất Fatti Burke 
671 IELTS writing task 1- 2 Bùi Hồng Linh  
672 J. Krishnamurti nói về đời sống J. Krishnamurti  
673 James và quả đào khổng lồ Roald Dahl 
674 Kể chuyện danh nhân Việt Nam Bích Liên 
675 Kể chuyện hành trình viết sáng tạo tuổi 7+ Rudi Haig 

676 Kế toán tài chính 1 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
677 Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Lý thuyết và thực hành Phạm Đức Cường 
678 Kết cấu công trình bê tông cốt thép trong môi trường ăn mòn Trần Thế Truyền 

679 Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển 
Ngô Kim Định 

ch.b 
680 Kiến thức ngữ pháp Tiếng Trung hiện đại Qi Hu Yang 

681 
Kiên trì vượt trội hơn thiên phú, chăm chỉ đôi lúc thắng tài 
năng 

Lily Trương 

682 Kính sơn thuỷ Biệt Tứ Vi 
683 Kính vạn hoa - Tập 1 Nguyễn Nhật Ánh 
684 Kính vạn hoa - Tập 2 Nguyễn Nhật Ánh 
685 Kính vạn hoa - Tập 3 Nguyễn Nhật Ánh 
686 Kính vạn hoa - Tập 4 Nguyễn Nhật Ánh 
687 Kính vạn hoa - Tập 5 Nguyễn Nhật Ánh 
688 Kính vạn hoa - Tập 6 Nguyễn Nhật Ánh 
689 Kính vạn hoa - Tập 7 Nguyễn Nhật Ánh 
690 Kính vạn hoa - Tập 8 Nguyễn Nhật Ánh 
691 Kính vạn hoa - Tập 9 Nguyễn Nhật Ánh 

692 Kudo Shinichi trở lại (Bí ẩn truyền thuyết thần chim) 
Gosho Aoyama, 

Takehiko HATA, 
Takahisa TAIRA 

693 Kudo Shinichi trở lại (Cuộc đối đầu với tổ chức áo đen) 

Gosho Aoyama, 
Mutsuki 

Watanabe, 
Takahisa Taira 

694 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Đại thắng mùa Xuân 1975 qua góc nhìn 
của người nước ngoài 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

695 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Kháng chiến chống Mỹ - Bản anh hùng 
ca kỳ diệu của cách mạng Việt Nam 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 
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696 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Lịch sử các đội quân tiền thân Quân đội 
nhân dân Việt Nam 

Bộ Tổng Tham 
mưu Quân đội 
Nhân dân Việt 

Nam; Viện Lịch 
sử Quân sự 

697 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Năm 1975 họ đã sống như thế 

Nguyễn Trí Huân 

698 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Năm đời Tổng thống Mỹ trong chiến 
tranh xâm lược Việt Nam  

Bùi Hạnh Cẩn 

699 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Ngoại giao Hồ Chí Minh trong kháng 
chiến chống Mỹ 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị 

Kim Yến (sưu 
tầm, biên soạn) 

700 
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Nhân chứng và lịch sử 

Hồ Sơn Đài 

701 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Tác giả và tác phẩm văn học (1945 - 
1975) 

Ngô Thảo 

702 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Trong cơn gió lốc 

Khuất Quang 
Thụy 

703 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Trước ngưỡng cửa bình minh 

Khuất Quang 
Thụy 

704 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Xuân Giải phóng - Tập 1: Trước giờ vào 
trận 

Thiếu tướng Phan 
Hàm 

705 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (1975 - 2025): Xuân Giải phóng - Tập 2: Mở màn và kết 
thúc 

Thiếu tướng Phan 
Hàm 

706 
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam - Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Sự kiện và nhân 
chứng 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Đỗ 
Hoàng Linh 

707 
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam - Đường về Tổ Quốc 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Đỗ 
Hoàng Linh 

708 
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam - Hồ Chí Minh, từ Pác Bó đến Ba Đình 

Khu di tích Hồ 
Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Đỗ 
Hoàng Linh 

709 Kỹ thuật chung về ô tô 
Nguyễn Viết 
Cường ch.b 

710 Kỹ thuật đồ họa của kiến trúc sư Karen Lewis 
711 Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày Andrew Aziz 
712 Kỹ thuật thủy khí nâng cao Huỳnh Văn 
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Hoàng 

713 Kỹ thuật vẽ chuyên sâu biểu cảm & tạo dáng nhân vật CARIMARICA 
714 Kỹ thuật y sinh đại cương Võ Văn Tới 
715 Khác biệt để toả sáng Hồ Tuệ Mạn 
716 Khái lược những tư tưởng lớn - kinh doanh DK 
717 Khái lược những tư tưởng lớn - tâm lý học DK 

718 
Khám phá bối cảnh thực tiễn và tiến trình khoa học chủ đề khí 
lý tưởng 

Nguyễn Sĩ 
Chương 

719 
Khám phá bối cảnh thực tiễn và tiến trình khoa học chủ đề vật 
lý nhiệt 

Nguyễn Sĩ 
Chương 

720 
Khám phá những bí ẩn khoa học cùng GORO - Goro và 
chuyến phiêu lưu của thợ săn âm thanh 

Đường An Hưng 

721 
Khám phá những bí ẩn khoa học cùng GORO - Goro và 
chuyến phiêu lưu đến vương quốc điện 

Đường An Hưng 

722 Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền 
Lê Thị Thuý Sen, 

Thăng Fly 
723 Khi im lặng biết nói Xuân nhị 
724 Kho báu mất tích John Masefield 

725 Kho tàng của bố - Loving eyes 

Lời/Words by Bùi 
Phương Tâm, 

Tranh/Illustrations 
by Hoàng Giang 

726 Khoa học quanh ta - Sự sống là gì? Paul Nurse 

727 Không được như ý mới thật sự hạnh phúc 
Khangser 
Rinpoche 

728 Không ngủ ở Sant Peterburg 
Nhà báo Trương 

Anh Ngọc 
729 Khúc hát cho em Nhật Hồng 
730 Khúc hát ru đêm trăng Stephanie Moss 
731 La bàn trái tim Đàm Thế Anh 
732 Lá thư tình đầu tiên Tô Hoài 

733 
Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi (Án mạng phương trình 
tình yêu) 

Gosho Aoyama, 
Takehiko HATA, 
Takahisa TAIRA, 

Makoto 
HAYASHI, 
Yoshikazu 

SUGIYAMA, 
Mami OIKAWA 

734 Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi (Án mạng tại toà án) 
Gosho Aoyama, 

Takehiko HATA, 
Takahisa TAIRA 

735 
Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi (Kudo Shinichi và Hattori 
Heiji quyết đấu) 

Gosho Aoyama, 
Takehiko HATA, 
Takahisa TAIRA, 

Yoshikazu 
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SUGIYAMA, 

Mami OIKAWA, 
Iori KISHIDA 

736 Làm bạn với rủi ro - bí quyết vượt sóng cho doanh nghiệp Hiền Lê 
737 Làm chủ AI PROMPT sáng tạo, thực chiến đa nghành Lê Văn Ninh 

738 
Làm chủ kiến thức trọng tâm thi tốt nghiệp đánh giá năng lực 
môn lịch sử 

Nguyễn Hương 
Sen 

739 Làm quen đề thi vào 10 môn tiếng anh dành cho học sinh Phạm Ngọc Tuấn 
740 Làm sao sống cuộc đời bình an tự tại Pháp Sư Dhamma 

741 Làm thế nào để vượt qua sóng gió 
Hoà Thượng 

Thánh Nghiêm 

742 Làm việc mình yêu, yêu việc mình làm 
THE SCHOOL 

LIFE 

743 
Lãnh đạo khôn ngoan - bản lĩnh  vững vàng giữa ngàn biến 
động 

MANFRED 

744 Lặng - lặng rồi sẽ yên, yên rồi sẽ an Tuệ An 
745 Lắng nghe cảm xúc Thiên An 

746 Lâm sàng tim bẩm sinh 
Nguyễn Lân Hiếu 

ch.b 
747 Lập trình AI cho người mới bắt đầu Lương Anh Vũ 
748 Lập trình Python cho người mới bắt đầu Nguyễn Ngọc Tân 
749 Lên rừng xuống biển 3 Trần Văn Phong 

750 Lịch sử Việt Nam - Truyền thống và hiện đại 
GS. TSKH. 

NGND. Vũ Minh 
Giang 

751 Linh mộc Trần Thị Tú Ngọc 
752 Lòng dân - sức dân - vận mệnh dân tộc Đông Phương 
753 Lối sống không định kiến Mariko Bando 

754 Lời cỏ hát 
Võ Nguyễn An 

Vy 
755 Lời nguyện cầu cho Katerina Arnost Lustig 
756 Lời từ biệt bầu trời Đinh Lê Hương 
757 Lớn lên trên đảo vắng Johann Wyss 

758 Luận về sự tự nguyện nô lệ của con người 
Étienne de La 

Boétie 
759 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi QH 
760 Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Quốc Hội 
761 Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Quốc Hội 

762 
Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. 

Quốc Hội 

763 Luật cán bộ công chức Quốc hội 
764 Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quốc Hội 
765 Luật Công chứng (sửa đổi) Quốc Hội 
766 Luật Công đoàn (sửa đổi); và các văn bản hướng dẫn thi hành Quốc Hội 
767 Luật công nghiệp công nghệ số 2025 Quốc hội 
768 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công Quốc Hội 
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nghiệp; 

769 Luật Di sản văn hóa 2024 Quốc Hội 
770 Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/1/2025)  Quốc Hội 
771 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư QH 
772 Luật Đường bộ; Quốc Hội 
773 Hãy bận rộn, thế giới sẽ ôm bạn vào lòng Thiên An 

774 Hãy kể cho tôi nghe đi, Madam - cuốn sách về chính bạn 
Tôn nữ Xuân 

Quỳnh 

775 
Hệ thống các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân 
dân tối cao về hành chính, kinh tế- thương mại và hôn nhân 
gia đình từ năm 2000 đến 2023 

Trần Văn Hà 

776 
Hệ thống các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân 
dân tối cao về hình sự và tố tụng hình sự từ năm 1986 đến 
2023 

Trần Văn Hà 

777 Hệ thống câu hỏi lịch sử theo chuyên đề: nắm chắc điểm 9+ 
Nguyễn Hương 

Sen 

778 Hệ thống kiến thức lịch sử từ cơ bản đến nâng cao 
Ngô Thị Lan 

Hương, Dương 
Thị Huyền ch.b 

779 Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quốc Hội 

780 
Luật giao thông quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ và đường sắt 

QH 

781 Luật hấp dẫn- Bí mật tối cao Som Sujeera 
782 Luật Kinh doanh bất động sản Quốc Hội 
783 Luật khoa học và đổi mới sáng tạo Quốc Hội 

784 
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

Quốc Hội 

785 Luật Lưu trữ (sửa đổi); Quốc Hội 
786 Luật năng lượng nguyên tử Quốc Hội 
787 Luật Ngân sách nhà nước Quốc Hội 
788 Luật ngân sách nhà nước   Quốc hội 
789 Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) Quốc Hội 

790 
Luật phòng cháy và chữa cháy: Quy định mới về công tác an 
toàn cháy nổ, sử dụng vật liệu,.. 

Vũ Hoàng Uyên 
hệ thống 

791 Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quốc hội 

792 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi, bổ sung năm 
2020, 2022, 2023, 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành  

Quốc Hội 

793 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 
các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Quốc Hội 

794 
Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; và văn bản 
hướng dẫn thi hành   

Quốc Hội 

795 Luật sở hữu trí tuệ QH 

796 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc 
phòng 

Quốc Hội 

797 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá 

Quốc Hội 
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798 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo Quốc Hội 

799 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật 

Quốc Hội 

800 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức toà án dân 
dân 

Quốc Hội 

801 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành 
chính 

Quốc Hội 

802 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín 
dụng 

Quốc hội 

803 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sử dụng năng 
lượng tiết kiêm và hiệu quả 

Quốc hội 

804 
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Quốc Hội 

805 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Văn hóa lễ hội truyền thống của 
người Việt 

Nguyễn Phương 

806 Luật tổ chức Chính phủ năm 2025 Quốc Hội 
807 Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025 Quốc Hội 
808 Luật tố tụng hành chính Quốc Hội 

809 
Sổ tay xây dựng công trình quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn trong thi công xây dựng 

Thu Phương 

810 Sống cuộc đời bạn muốn Thiên An 
811 Sống đời hạnh phúc Lý Ái Linh 
812 Sống Khỏe - Vì sao chúng ta cần chăm sóc bản thân Nhiều tác giả 

813 
Sống trọn từng phút giây - Hãy bận rộn, thế giới sẽ ôm bạn 
vào lòng 

Thiên An 

814 Sống trọn từng phút giây - Lắng nghe cảm xúc Thiên An 
815 Sống trọn từng phút giây - Nỗ lực từng phút giây Thiên An 
816 Sống trọn từng phút giây - Sống cuộc đời bạn muốn Thiên An 
817 Sống trọn từng phút giây - Tâm bình an, đời hạnh phúc Thiên An 
818 Sống và viết Bùi Xuân 
819 Sống với hiện tại Chân Như Pháp 
820 Luật thành công: Khởi xướng và lãnh đạo tập 5 Napoleon Hill 
821 Luật thành công: Sự hợp tác tập 13 Napoleon Hill 
822 Luật thành công: Sự tập trung 11 Napoleon Hill 
823 Luật thành công: Sự tập trung 12 Napoleon Hill 
824 Luật thành công: Sự tự chủ tập 8 Napoleon Hill 

825 Luật thành công: Sự tự tin tập 3 
Napoleon Hill, 
Thùy Tiên dịch 

826 Luật thành công: Sức mạnh của trí tưởng tượng tập 6 Napoleon Hill 

827 Luật thành công: Trí tuệ ưu tú tập 1 
Napoleon Hill, 
Thùy Tiên dịch 

828 Luật thành công: Xác định mục tiêu chủ chốt tập 2 
Napoleon Hill, 
Thùy Tiên dịch 

829 Luật thi đua, khen thưởng mới nhất Quốc Hội 
830 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Quốc Hội 
831 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội 
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832 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Quốc Hội 
833 Luật việc làm Quốc Hội 
834 Luật xử lý vi phạm hành chính  Quốc Hội 
835 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 hoá học Nguyễn Kim Cúc 
836 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 lịch sử Đỗ Bá Long 

837 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý 
Đoàn Thị Hoàng 

Anh 

838 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 môn địa lý 
Trịnh Phương 

Anh 

839 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 môn toán 
Nguyễn Hiếu 

Trung 
840 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ngữ văn Trần Thuỳ Dung 

841 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sinh học 
Nguyễn Minh 

Thuý 

842 Luyện đề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tiếng anh 
Lê Thị Thu 

Quyên 
843 Luyện đề và tổng ôn môn vật lý Chu Văn Biên 

844 Luyện phát âm tiếng Việt cho người mới bắt đầu 
Nguyễn Thị Kim 

Bích ch.b 

845 Luyện thi chuyên sâu đánh giá năng lực ngôn ngữ văn học 
Nguyễn Thị Bích 

An 

846 
Luyện thi đánh giá năng lực - đại học quốc gia TP. Hồ Chí 
Minh: 300 bài đọc hiểu lí hoá sinh 

Lại Đắc Hợp 

847 Luyện thi đánh giá năng lực ACT Brian W. Stewart 
848 Luyện thi đánh giá năng lực chuyên đề tư duy định lượng Đỗ Văn Đức 
849 Luyện thi đánh giá năng lực chuyên đề tư duy định tính Dũng Trần 

850 
Luyện thi đánh giá năng lực đại học quốc gia TP HCM - phần 
toán học 

Bùi Văn CÔng 

851 
Luyện thi đánh giá năng lực đại học quốc gia TP HCM - tư 
duy khoa học - logic, phân tích số liệu, suy luận khoa học 

Bùi Văn CÔng 

852 
Luyện thi đánh giá năng lực theo cấu trúc đề của đại học quốc 
gia Hà Nội - tổng ôn phần khoa học môn hoá học 

Trần Công Minh 

853 
Luyện thi đánh giá năng lực theo cấu trúc đề của đại học quốc 
gia Hà Nội - tổng ôn phần toán học và xử lý dữ liệu 

Lê Văn Tuấn 

854 Luyện thi đánh giá năng lực V-ACT phần ngôn ngữ văn học Vũ Ngọc Anh 
855 Luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán Phan Văn Đức 

856 
Luyện thi vào 10 ngữ văn - chinh phục nghị luận văn học theo 
CT mới nhất 

Nguyễn Quốc 
Khánh 

857 Luyện viết chữ Hán sơ cấp N5-N4 DUNGMORI 
858 Luyện viết những bài làm văn hay chọn lọc 3 Lê Thị Nguyên 
859 Lửa  rực và tro tàn Taylor Jenkins 
860 Lược sử triết học Trung hoa Fung Yu-lan 

861 Lưu Bình Dương Lễ 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Lê Thanh Nga 
862 Lý luận dạy học môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở Lê Thuỷ Nhi 
863 Lý luận và phương pháp dạy học đại học Phạm Đình Tâm 
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864 
MARKETING & SALES - chiến lược thu hút và chuyển đổi 
khi kinh doanh chuyên môn 

Linh Phan 

865 Master Ielts - speaking Nguyễn Tài Diễn 
866 Master Ielts - writing Nguyễn Tài Diễn 
867 Mặc kệ họ - Ngừng lo âu sống đời tự do Mel Robbins 
868 Mắt nắng Tiết Minh Hà 
869 Miền Nam của Huy Trọng Huy 

870 Mindmap ngữ pháp tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

871 Mindmap tiếng Nhật Kanji dành cho trình độ sơ, trung cấp 
Minh Anh, Xuân 

Thu 

872 Mindmap từ vựng tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 
Hoàng Minh 

Hồng 

873 
Mình định làm gì ấy nhỉ? Nghệ thuật khai phá sức mạnh não 
bộ và sử dụng trí nhớ 

LISA GENOVA 

874 Mình ổn nhưng sao thấy chưa đủ Trinh Trần 

875 Minh triết về Khắc kỷ 
WARD 

FARNSWORTH 
876 Minh triết về sự học LAHUDA 
877 Mọi cô gái đều thích hoa hồng Bích Khoa 

878 
MONTESITORRI - phương pháp giáo dục sớm kích thích tư 
duy và phát huy tối đa tiềm năng não bộ 

BETH WOOD 

879 Montessori phương pháp giáo dục toàn diện cho trẻ 0-6 tuổi Ito MiKA 

880 Mô hình biểu đồ 
Thomas 

Bulkowski 
881 Mô hình động  khinh khí cầu Lucy Semple 
882 Mô hình động Hệ mặt trời Jean Claude 
883 Mô hình động Những chú kỳ lân nhiệm màu Sam Loman 
884 Mô hình động vật khinh khí cầu Lucy Semple 
885 Mô hình thí nghiệm vật lý 12  Vũ Ngọc Anh 

886 
Mô phỏng số quá trình biến dạng tạo hình trên phần mềm 
Qform- nâng cao 

Nguyễn Thanh 
Hải  

887 
Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự cam kết của giảng 
viên đại học ở Việt Nam 

Phạm Đức Chính 

888 Mối tình bất tử Kiều Bích Hậu 

889 Mỗi tuổi mỗi tài - Mười hai con giáp 
Nhiều tác giả, 
Nhân Nguyễn 

minh họa 

890 
Một nửa của thế giới - 21 dấu ấn truyền cảm hứng (sách kỉ 
niệm 65 năm) 

Nhiều tác giả, 
Tranh: X. Lan 

891 Một người nào đó tôi từng biết Ngoạ Phủ 

892 Muôn điệu âm thanh, muôn cách chữa lành 
Jonathan 
Goldman 

893 Sơ đồ tư duy - ghi nhớ đột phá đỉnh cao Nguyễn Thu Thảo 
894 Sơ đồ tư duy ngữ văn lớp 12 Phạm Minh Nhật 
895 Sợi tơ nhện Hội Kinh Dịch 
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Phật 

896 Step3 - Vận dụng cao toán 12  Ngọc Huyền 
897 Step4 - tổng ôn và luyện đề Ngọc Huyền 

898 
STOP - 6 bước giải toả áp lực để cân bằng giữa công việc và 
cuộc sống 

DR CLAIRE 
ASHLEY 

899 Suốt đời học Bác Kiều Mai Sơn 
900 Suốt đời học Bác Kiều Mai Sơn 

901 Sự kiến tạo ý nghĩa của thế giới xã hội 
ALFRED 
SCHUTZ 

902 
Sự phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Duong trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Đàm Văn Bắc 

903 Sự thật thuộc về em Vương Mỹ Anh 
904 Sửa chữa máy lạnh và điều hòa công, thương nghiệp Nguyễn Đức Lợi 
905 Sức mạnh của bán hàng sáng tạo EARL PREVETT 
906 Mưa đỏ Chu Lai 

907 Nàng công chúa bán than 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Hồng Hà 

908 Nàng Phương Hoa 
Trương Hiếu, Lê 

Thanh Nga 

909 
Năm chìa khoá làm chủ an tâm - cần có - đối diện - cảm ơn - 
biết đủ 

Hoà Thượng 
Thánh Nghiêm 

910 Năm hũ vàng 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Thụy Anh 
911 Nắm trọn chuyên đề môn toán LIVE C lớp 10 t1 Hồ Đức Thuận 
912 Nắm trọn chuyên đề môn toán LIVE C lớp 10 t2 Hồ Đức Thuận 

913 
Nắm trọn kiến thức môn Vật lí 12 tập 1 theo chương trình 
giáo dục phổ thông mới 

Đỗ Ngọc Hà 

914 
Nắm trọn kiến thức môn Vật lí 12 tập 2 theo chương trình 
giáo dục phổ thông mới 

Đỗ Ngọc Hà 

915 Nắng trong lòng phố (sách kỉ niệm 65 năm) 
Đoàn Phương 

Huyền 

916 
Nâng cao năng lực học tập môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 
theo CT mới - hình học 

Phan huy Khải 

917 Nâng cao toán 10 Bùi Quyết Tiến 
918 Nâng cao toán học Bùi Quyết Tiến 
919 Nâng cao toán học Bùi Quyết Tiến 
920 Nâng cấp từ vựng IELTS - 2500+ từ và cách diễn đạt mở rộng Ngô Thị Loan 

921 Nâng cấp vốn từ, nâng tầm diễn đạt 
Triệu Thị Thu 

Thuỷ 
922 Nét đẹp quê hương: Tập thơ Lê Thị Ái Tùng 

923 
Nền tảng sinh học 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 
mới 

Trương Công 
Kiên 

924 Nền tảng toán học Lê Văn Tuấn 
925 Nếu không nỗ lực, ai sẽ chăm chỉ thay bạn Dương Hồng 
926 Niềm hy vọng cuối cùng Clifford Goldstein 
927 Nỗ lực từng phút giây Thiên An 
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928 Nỗi bất hạnh của Sophie 
Nữ bá tước De 

Ségur 

929 
Nông nghiệp đô thị: lý thuyết và thực hành cho người mới bắt 
đầu 

Đào Phú Quốc 

930 Nợ như Chúa Chổm 
Lý Thu Hà, Hồng 

Hà 
931 Nơi anh thuộc về: tiểu thuyết Kiều Bích Hậu 
932 Nơi yêu thương là nhà Nhiều tác giả 
933 Nuôi con trong chánh niệm - mỗi cha mẹ là một nhà giáo dục Lê Văn Thịnh 
934 Nuôi dưỡng con người phản biện Julie Bogart 
935 Nuôi một em bé trộm vía nhàn tênh Vũ Hương Quỳnh 

936 Ngày xưa bố thế nào 
Nguyễn Quốc 

Vương 
937 Ngẫm Việt An Khương 
938 Ngân hàng câu hỏi lý thuyết trọng tâm hoá 12 QANDA 
939 Nghề Coaching Donald Miller 

940 
Nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại 
Việt Nam Q1 

Trần Ngọc Thêm, 
Nguyễn Ngọc 
Anh, Trịnh Thị 

Phan Anh 

941 Nghiên cứu từ Hán việt và bảng từ vựng ứng dụng chọn lọc 
Trương Kỳ Tâm, 

Đỗ Tu Bình 

942 
Nghiên cứu và tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 

Đoàn Triệu Long 
ch.b 

943 Nghiền ngữ pháp tiếng anh hình que Vy Ngọc 

944 
Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, 
tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp 

Tăng Bình hệ 
thống 

945 Ngón tay thần kì Roald Dahl 

946 Ngụ ngôn La Fontaine 
Jean de La 
Fontaine 

947 Nguồn sống 
Hoàng Thị Bích 

Thảo 

948 Nguyên lý DESIGN thị giác 
Nguyễn Hồng 

Hưng 

949 Ngữ pháp tiếng Anh dành cho ngưười Việt 
Truong Vien, Le 

Thi Thu Hai 

950 
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 7 t1 - có đáp án và lời giải tự 
học 

Thuỳ Dương 

951 
Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao 7 t2 - có đáp án và lời giải tự 
học 

Thuỳ Dương 

952 Ngữ pháp tiếng anh nâng cao 9 t1 Thuỳ Dương 
953 Ngữ pháp tiếng anh nâng cao 9 t1 Thuỳ Dương 
954 Ngữ pháp tiếng anh nâng cao 9 t2 Thuỳ Dương 
955 Ngữ pháp tiếng anh nâng cao 9 t2 Thuỳ Dương 
956 Ngữ pháp tiếng Trung tập 1: Từ loại Từ Chí Thành, Lý 
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Hồng Dung 

957 Ngược dòng yêu thương Nhật Hạ 

958 Người bán trống và lũ quỷ 
Vũ Xuân Hoàn, 

Hiếu Minh 
959 Người dẫn đường thầm lặng Phương Bùi 

960 Người mẹ kế và hai con trai 
Phạm Ngọc Tuấn, 

Hiếu Minh 

961 Ngưu Lang Chức Nữ 
Nguyễn Công 

Hoan, Hồng Hà 
962 Nhà & Người Lê Thiết Cương 
963 Nhà giáo trẻ và những câu chuyện nghề Trần Thanh Vũ 
964 Nhà lãnh đạo thiền Ginny Whitelaw 

965 
Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam - Tôn giáo và 
nhà nước 

Đỗ Quang Hưng 

966 Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam 
Nguyễn Khắc 

Tụng 

967 Nhà văn Sơn Tùng - Những kí ức sáng trong 
Bùi Sơn Định 

biên soạn 
968 Nhắm mắt đi liều Xu Kiên 

969 
Nhặt nghề góp nghiệp chuyện giờ mới kể về các công trình 
xây dựng tập 1 

Tống Trần Tùng 

970 
Nhân chuỗi & quản lý hệ thống chuỗi - tăng trưởng nhanh - 
đồng bộ dễ kiểm soát 

WEUPBOOKS 

971 Nhân quả và nhân duyên 
Hoà Thượng 

Thánh Nghiêm 
972 Nhập môn nhiệt học vật lý 12 Trần Quốc Tuấn 

973 
Nhập môn tiếng Nhật : Bảng chữ cái - số đếm - các câu chào 
hỏi cơ bản 

DUNGMORI 

974 Nhật ký biết ơn - hành trình mở khoá hạnh phúc Prithvi Madhukar 
975 Nhật ký của cha Jeong JiA 
976 Những bài làm văn mẫu lớp 2 Lê Xuân Soạn 
977 Những bài văn mẫu lớp 4 t1 Lê Xuân Soan 
978 Những bài văn mẫu lớp 4 t2 Lê Xuân Soan 
979 Những cái ôm dành cho Gấu Con Stephanie Moss 
980 Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười Diệu Ân 

981 
Những chặng đường lịch sử: Bài học của sức mạnh dân tộc 
kết hợp sức mạnh thời đại 

Đông Phương 

982 
Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ 
thống chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới 

GS. TSKH. 
NGND. Vũ Minh 

Giang 
983 Những đứa trẻ không có ô Hỉ Dương Tử 

984 Những kẻ ngược đời 
HIGAHINO 

KEIGO 

985 
Những kì quan của thế giới cổ đại được xây dựng như thế nào 
? 

Ludmila Hénková 

986 Những kì quan của thế giới hiện đại được xây dựng như thế Ludmila Hénková 
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nào? 

987 Những kỳ án pháp y - tủ sách khoa học hình sự pháp y Trần Ngọc Sơn 
988 Những khúc nhạc hay và dễ soạn cho đàn PIANO Song Minh 

989 Những mẫu câu tiếng Trung siêu thực tế học xong dùng ngay 
Trương Gia 

Quyền 
990 Những mùa hoa ngang qua ô cửa Xi Trum 

991 Những ngày sống gần Bác 
Nông Thị Trưng 

(kể), Phùng Lê và 
Hoàng Hải (ghi) 

992 Những ngày xưa yêu dấu Roald Dahl 
993 Những ngọn gió St John Perse 
994 Những ngộ nhận về marketing Grant Leboff 
995 Những người con của thủ đô cách mạng: Anh dũng hào hoa Bích Thuỷ 
996 Những người con sống mãi với non sông Thái Chí Thanh 

997 Những tháng năm vội vã t1 
Minh Nguyệt Vô 

Ưu 

998 Những tháng năm vội vã t2 
Minh Nguyệt Vô 

Ưu 
999 Những thiếu nhi bên Bác ngày ấy Kiều Mai Sơn 
1000 Những trái ngang nhỏ xíu Cao Thủy 

1001 Những truyện ngụ ngôn hay nhất của Aesop 
Blanche Winder 

kể 
1002 Những vấn đề của xã hội học  Pierre Bourdieu 

1003 
Những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự: lý thuyết và tình 
huống thực tiễn 

Phan Minh Giới 

1004 
Những vũ khí diệu kỳ trong hai cuộc chiến tranh chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân ta 

Lê Hoài Anh 

1005 Oan hồn Băng Cốc A Sửu 

1006 Ong mật và tía tô đất t1 
JIL 

HASHIKURA 

1007 Ong mật và tía tô đất t2 
JIL 

HASHIKURA 

1008 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn công nghệ nông nghiệp 
Nguyễn Quỳnh 

Vân 
1009 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Trần Anh Quý 

1010 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn 
Trần Thị Thanh 

Xuân 

1011 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn 
Trần Thị Thanh 

Xuân 
1012 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn tiếng anh Đinh Hà Minh 
1013 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn tiếng anh Đinh Hà Minh 

1014 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn tin học 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
1015 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT theo CT GDPT mới địa lý Bùi Hoàng Nghĩa 

1016 
Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT theo CT GDPT mới môn giáo 
dục kinh tế và pháp luật 

Hoàng Phúc Lân 
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1017 
Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT theo CT GDPT mới môn sinh 
học 

Nguyễn Duy 
Khánh 

1018 Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT theo CT GDPT mới môn vật lý Lê Tiến Hà 

1019 
Ôn tập, đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Việt theo định 
hướng đổi mới 

Nguyễn Thị Bích 
An, Nguyễn Đức 

An 

1020 Ôn tiếng Anh 9:Tăng tốc về đích tuyển sinh lớp 10 
Nguyễn Nam 

Nguyên 
1021 Ôn thi toàn diện sinh học 12 - t1 Trà My 
1022 Ôn thi toàn diện sinh học 12 - t2 Trà My 
1023 Ôn thi toàn diện sinh học 12 - t2 Trà My 
1024 Ông Ba Bị và những đứa trẻ trong mơ Lạc An 
1025 Ông chú siêu nhân Saenai Fujiko F Fujio 

1026 Ông già Noel bất đắc dĩ 
Ichikawa Nobuko, 

Minh họa: 
Takahashi Kazue 

1027 Ông già và biển cả 
Ernest 

Hemingway 

1028 Ông quan thông minh 
Lê Minh Hải, Lê 

Thanh Nga 
1029 Ở ngoài kia đại dương Lê Nghĩa Thành 
1030 Penbook: Luyện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lí Đỗ Ngọc Hà ch.b 

1031 
PRODUCT PLANNING - đóng gói chuyên môn thành sản 
phẩm thị trường cần có 

Linh Phan 

1032 PROMPT điều khiển AI Đường CeoVic 
1033 Phá vỡ khuôn mẫu để tự do sống và yêu Vienna Pharaon 
1034 Phá vỡ thói quen, phá vỡ khuôn mẫu - Để được là chính mình Nguyên Khải 

1035 Phác đồ sinh luyện đề  
Trương Công 

Kiên 

1036 Phác đồ sinh t1 - trọng tâm lý thuyết 
Trương Công 

Kiên 

1037 Phác đồ sinh t2 -quy luật di truyền 
Trương Công 

Kiên 
1038 Phản bản năng Trần Văn Dân 

1039 
Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng 

Nhiều TG 

1040 Pháp luật thương mại Việt Nam 
Võ Thị Thanh 

Linh 

1041 Phát triển du lịch cộng đồng 
Nguyễn Văn Tân 

(Biên soạn) 

1042 Phát triển năng lực cho học sinh cấp tiểu học 
Nguyễn Trọng 

Sửu 

1043 Phát triển năng lực cho học sinh cấp trung học cơ sở 
Nguyễn Trọng 

Sửu 

1044 Phát triển năng lực cho học sinh cấp trung học phổ thông 
Nguyễn Trọng 

Sửu 
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1045 Một vì sao không bao giờ khóc Vũ Ngọc Giao 
1046 Mở cửa trái tim AJAHLBRAHM 

1047 
Mở rộng từ vựng, nâng cấp diễn đạt: 35 chủ đề tiếng anh 
thông dụng 

Nguyễn Tiến 
Vinh 

1048 Mùa hạ của tôi Hà Vân 
1049 Muôn dặm đường xa Phan Trung Hoài 
1050 Phát triển năng lực khoa học tự nhiên 8 Cao Cự Giác 
1051 Phát triển năng lực tự học toán 3 Nguyễn Đức Tuấn 

1052 
Phát triển năng lực vật lý 10 ( Phù hợp cho mức độ cơ bản đến 
nâng cao) 

Nguyễn Văn Tiến 

1053 Phân lớp quản lý và sử dụng không gian ngầm đô thị 
Nguyễn Công 

Giang ch.b 
1054 Phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính Johnj. Murphy 
1055 Phân tích mẫu hình biểu đồ Fred KH Tam 
1056 Phòng chống ung thư thật đơn giản Hà Dụ Dân 
1057 Phong toả toạ độ trong không  gian - toán 12 Vũ Ngọc Anh 
1058 Phong tỏa vật lí 11 tập 1 phần giao động - sóng Vũ Ngọc Anh 
1059 Phong tỏa vật lí lớp 10 tập 1 động lực, động lực học Vũ Ngọc Anh 
1060 Phong tỏa vật lí lớp 10 tập 2 Vũ Ngọc Anh 
1061 Phong toả vật lý 10 t1: động học - động lực học Vũ Ngọc Anh 

1062 
Phong toả vật lý 10 t2: Năng lượng, chuyển động tròn đều, 
động lượng, biến dạng vật rắn- áp suất chất lỏng 

Vũ Ngọc Anh 

1063 Phong toả vật lý 11: điện trường - dòng điện - mạch điện Vũ Ngọc Anh 
1064 Phong toả vật lý 12 - khí lý tưởng Vũ Ngọc Anh 
1065 Phong toả vật lý 12 - từ trường Vũ Ngọc Anh 
1066 Phong toả vật lý 12 - vật lý nhiệt Vũ Ngọc Anh 
1067 Phong thuỷ nhà ở trong cuộc sống hiện đại Hồng Loan 
1068 Phụ nữ biết nói năng chẳng thiệt thòi Huyền Nhuyễn 

1069 Phụ nữ thông minh biết nói đúng 
Nguyễn Thị 

Huyền 
1070 Phù tang u linh ký Tanaka Kotaro 

1071 
Phù thuỷ CONTNET - tiết lộ công thức tạo nên mọi 
CONTENT MARKETING ĐỈNH CAO 

Nhất Thiên Quân 

1072 
Phù thuỷ dư luận - bản đồ chiến lược ngầm để huy động triệu 
người ủng hộ và luật ngược thế cờ trên thị trường 

Nguyễn Quốc Bảo 

1073 Phương pháp dạy con không đòn roi Daniel J. Siegel 

1074 Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 3 
Nguyễn Thị 

Khánh Minh ch.b 

1075 
Phương pháp đặt câu hỏi của Socrates - Khai mở tư duy phản 
biện và hiểu biết sâu sắc 

Thinketic 

1076 
Phương pháp đặt câu hỏi của Socrates - Khai mở tư duy phản 
biện và hiểu biết sâu sắc 

Thinketic 

1077 
Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm trong bộ Luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

Hoàng Tấn Minh, 
Nguyễn Ngọc 

Điệp 
1078 Phương pháp giải toán 10 t2 - sách dành cho khoá học toán 10 Chử Anh Nam 
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1079 Phương pháp giải toán 11 t2 - sách dành cho khoá học toán 11 Chử Anh Nam 

1080 
Phương pháp giải toán lớp 10 tập 1  dành cho khóa học toán 
10 

Chử Anh Nam 

1081 
Phương pháp giảng dạy và biên soạn giáo án dành cho giáo 
viên mầm non và tiểu học 

Nguyễn Thị Mận 

1082 
Phương pháp giáo dục Nhật bản - thế giới thui nhỏ trong sân 
khấu kịch vải 

Fujita Yoshiko 

1083 Phương pháp tổ chức cho trẻ làm quen với văn học 
Phùng Thị Hiền ( 
ch.b), Nguyễn Thị 

Nguyệt,… 

1084 
Phương pháp VPA kỹ thuật nhận diện dòng tiền thông minh 
bằng hành động giá kết hợp khối lượng giao dịch 

Anna Coulling 

1085 
Phương pháp xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững 
dành cho nhà quản lý 

Nguyễn Hoàng 
Phương 

1086 Quản lý bất động sản cho thuê 
Hether & Brandon 

Turner 

1087 Quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô thị 
Nguyễn Công 

Giang ch.b 

1088 Quan trắc môi trường khí 
Nghiêm Trung 

Dũng 
1089 Quy trình pháp lý đầu tư phát triển dự án nhà ở thương mại Trần Thanh Tiến 

1090 
Quyền lực lãnh đạo - làm người phải có trí tuệ, làm việc phải 
có tính toán 

Tekno 

1091 Ra đi hay ở lại 
RAMANI 

DURVASULA 
1092 Rải rắc khắp nơi trên mặt đất Yoko Twada 

1093 
Rèn kỹ năng giải các dạng bài toán cơ bản và nâng cao lớp 6 
t1 

Nguyễn Xuân 
Nam 

1094 
Rèn kỹ năng giải các dạng bài toán cơ bản và nâng cao lớp 6 
t2 

Nguyễn Xuân 
Nam 

1095 Rèn luyện kỹ năng sắp xếp đồ dùng và quản lý học tập 
HANAMARU 

GAKUSHUKAI 

1096 Rèn luyện kỹ năng sống về giao tiếp ứng xử 
HANAMARU 

GAKUSHUKAI 

1097 Rèn luyện kỹ năng sống về học tập và phát triển tương lai 
HANAMARU 

GAKUSHUKAI 

1098 Rèn luyện kỹ năng sống về kỷ luật bản thân 
HANAMARU 

GAKUSHUKAI 
1099 Robinson Crusoe Daniel Defoe 

1100 Ronia, con gái của tướng cướp 
Dịch giả Nguyễn 

Bích Lan 

1101 Ruột khoẻ tâm an 
GABRIEL 

PERLEMUTER 

1102 
Sách hướng dẫn trị liệu nhóm: trị liệu nhận thức dừa vào 
chánh niệm cho rối loạn trầm cảm 

Đặng Hoàng minh 

1103 Sách tham khảo: Chính sách tiền tệ- một số vấn đề lý luận và Nguyễn Khắc 
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thực tiễn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam 

Hưng ch.b 

1104 Sao hôm Nam Tây Tạng ( Tiểu thuyết) Cảnh Phong 
1105 Sắc lời đắc thế Tiểu Tưởng Lệ 

1106 Sắc phong Hà Tĩnh, tập 3 

Phan Đăng 
Thuận, Nguyễn 

Tùng Lĩnh, 
Nguyễn Trọng 

Thanh,… 

1107 
SCIENCIA - Toán học, vật lý, hóa học, sinh học và thiên văn 
học 

Nhiều tác giả 

1108 Sếp phó Nguyên Hương 

1109 Siêu hình học dẫn nhập 
Nguyễn Quốc 

Lâm 

1110 
Siêu não phải - nuôi dạy con trở thành thiên tài theo phương 
pháp giáo dục Shichida 

MAKOTO 
CHICHIDA 

1111 
Siêu phẩm 10 câu cuối - 30 đề trắc nghiệm đúng/sai: trắc 
nghiệm trả lời ngắn 

Phạm Thắng 

1112 
Siêu trọng tâm - Lý thuyết dạng bài và bài tập lớp 6 Toán, 
Tiếng Anh và khoa học tự nhiên 

Nguyễn Thị Linh 
Trang 

1113 
Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn toán-
lý-hoá 

Nguyễn Thị 
huyền Nga 

1114 Số đếm màu sắc hình dạng Nhiều tác giả 

1115 Số phận một con người 
Andrey Sokolov 
(Hướng Dương 

dịch) 
1116 Sổ tay chữa lành Kendly Arden 
1117 Sổ tay điềm tĩnh & nóng giận Tạ Quốc Kế 
1118 Sổ tay học nhanh toàn diện tiếng anh THCS Dương Hương 

1119 
Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật phân tích dữ liệu DÂT ANALYST 
ứng dụng trong Marketing, kinh doanh, tài chính 

Bùi Đình Quân 

1120 Sổ tay kiến thức Tiếng Anh tiểu học Bùi Văn Vinh 
1121 Sổ tay kiến thức Toán Lí Hóa Sinh Anh kết nối tri thức lớp 10 Vũ Tuấn Anh 

1122 Sổ tay kiến thức Toán Văn Anh 
Đỗ Ngọc Miên, 
Đỗ Đường Hiếu 

1123 Sổ tay từ vựng New HSK 3 
Trần Thị Thanh 

Mai 
1124 Sống Xanh - Tại sao chúng ta cần sống xanh Nhiều tác giả 

1125 Sơ đồ chuỗi phản ứng hoá học hữu cơ 
Nguyễn Xuân 

Trường 
1126 WiKiều: Cẩm nang đọc hiểu Truyện Kiều Nguyễn Quân 
1127 WIRELESS LIFE BECK 
1128 Xuân 1975 bài ca non sông thống nhất: Tiểu thuyết lịch sử Cao Văn Liên 
1129 Y gian đạo -  10 chặng hành trình bước vào đại điện đông y Hư Dạo 
1130 Yến tiệc của thần linh A Bình Nho 
1131 Yêu mình trước đã, yêu dời để sau Vex King 
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1132 Yêu tinh giấy, đừng chạy! Thường Tiếu Dư 
1133 Your very fist English - Volume 1 Laura 

1134 Sức mạnh của kỷ luật bản thân 
DAMON 

ZAHARIADES 

1135 Sức mạnh của sự hối tiếc 
DANIEL H. 

PINK 

1136 
Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao 
cấp và tương đương - Quyển 1 

Lương Thanh 
Cường, Nguyễn 
Thị Hồng Hải, 

Đặng Khắc Anh 
ch.b 

1137 
Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao 
cấp và tương đương - Quyển 2 

Lương Thanh 
Cường, Nguyễn 
Thị Hồng Hải, 

Đặng Khắc Anh 
ch.b 

1138 
Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên 
chính và tương đương Q.1: Kiến thức chung 

Nguyễn Thị Thu 
Vân, Nguyễn Thị 
Thu Hà, Tạ Thị 

Hương ch.b 

1139 
Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên 
chính và tương đương Q.2: Kỹ năng 

Nguyễn Thị Thu 
Vân, Nguyễn Thị 
Thu Hà, Tạ Thị 

Hương ch.b 

1140 
Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và 
tương đương Q.1: Kiến thức chung 

Trần Thị Diệu 
Oanh, Nguyễn 
Thị Thu Vân, 

Nguyễn Thị Lan 
Anh ch.b 

1141 
Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 
tương đương 

Đặng Khắc Ánh, 
Trần Thị Diệu 
Oanh, Nguyễn 

Thị Thanh Thủy 
ch.b 

1142 
Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương 
đương 

Nguyễn Đăng 
Quế, Lê Toàn 

Thắng, Nguyễn 
Thị Vân Hà ch.b 

1143 
Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương 
đương 

Nguyễn Thị Hồng 
Hải, Đỗ Thị Kim 
Tiên, Nguyễn Thị 

Hà ch.b 

1144 Tài liệu học tập bài tập luật thuế 
Trần Thị Thu 

Ngân 
1145 Tài liệu học tập môn Luật kinh tế Võ Trung Hậu,.. 
1146 Tài liệu học tập quản trị ngân hàng Đỗ Thị Kim Hảo 
1147 Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Phạm Quốc Hùng 
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1148 
Tài liêu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông môn 
Tiếng Anh 

Trần Giang Nam 

1149 
Tài liêu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông môn 
Toán 

Từ Hữu Sơn 

1150 
Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc 
lá điện tử và các tệ nạn xã hội khác trong nhà trường 

Tăng Bình hệ 
thống 

1151 
Tài liệu tuyên truyền về Công tác giáo dục an toàn giao thông; 
phòng, chống tệ nạn ma túy,...  

Tăng Bình hệ 
thống 

1152 
Tăng tốc luyện đề thi đánh giá năng lực theo cấu trúc đề thi 
của đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 

Hồ Lộc Thuận 

1153 Tâm bình an, đời hạnh phúc Thiên An 
1154 Tấm chân dung Bác Hồ Sơn Tùng 
1155 Tâm từ AJAHN BRAHM 

1156 Tận hưởng cuộc đời lôn xộn 
Chuck 

Chakrapani 
1157 Tầng lớp tự mãn hành trình tự hủy hoại giấc mơ Mỹ Tyler Cowen 

1158 Tập thể dục buổi sáng 
Ngọc Anh, Tâm 

Hằng, Thanh Nga 

1159 Tết cổ truyền kết tinh văn hóa dân tộc trong phong tục 
Thanh Giang (ST-

TC) 
1160 Tiền kiếp có hay không? Jim B. Tucker 

1161 Tiếng anh 10 Bright: bài tập bổ trợ 
DTP Education 

solutions 
1162 Tiếng chim queng quý: thơ Vũ Trọng Thái 
1163 Tiếng gọi nơi hoang dã Jack London 
1164 Tiếng Hàn tổng hợp dành cho ngừời Việt Nam Cho Hang Rok 

1165 Tiếng Nhật cho mọi người sơ cấp 1 
Minna no 
Nihongo  

1166 Tiếng Nhật cho mọi người sơ cấp 2 
Minna no 
Nihongo  

1167 Tiếng Trung cấp tốc cho người mới bắt đầu 
Jeong Myeong 

Suk 
1168 Tiếng Trung GENZ - bí kíp nhanh, nói chất Yangdexin Team 
1169 Tiếng Việt trong truyện Kiều Phong Lê 
1170 Tiếng vọng từ tiền kiếp Yumeno Kyusaru 
1171 Tìm hiểu các đảo thuộc quần đảo Trường Sa Tâm Anh 

1172 Tìm mẹ 
Nguyễn Huy 

Tưởng, Nguyễn 
Công Hoan 

1173 
Tính bản ác - tâm lý học về cái ác, sự dối trá và niềm hi vọng 
được chữa lành 

M. Scott Peck 

1174 Tình báo gián điệp - Các tổ chức tình báo hàng đầu thế giới 
Nguyễn Tri Tôn 

(biên soạn) 

1175 Tình báo gián điệp - Những điệp viên lừng danh 
Lê Văn Thành - 
Nguyễn Đăng 

Song  
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(biên soạn) 

1176 Tinh hoa đối nhân xử thế Chương Nham 
1177 Tinh hoa lí thuyết vật lý 12 Vũ Ngọc Anh 
1178 Tính nữ tự do Băng Thiên Lý 
1179 Tình thương mở lớn con đường Chơn Thủy 
1180 Tình yêu cũng phải học Natasha Lunn 
1181 Tình yêu cũng phải học Natasha Lunn 

1182 Tình yêu thần tượng 
TEMARI 

MATSUMOTO 
1183 Toán thực tế toàn thư - về đích Nguyễn Tiến Đạt 
1184 TOEIC 550+ Cô Thảo Miên 
1185 TOMMY kể chuyện - sống tỉnh thức Vũ Hiếu 

1186 Tổng ôn địa lý tập 1 
Phương Dung 

ch.b 

1187 Tổng ôn địa lý tập 2 
Phương Dung 

ch.b 
1188 Tổng ôn hoá học t1 Trần Công Minh 
1189 Tổng ôn hoá học t2 Trần Công Minh 
1190 Tổng ôn ngữ văn 9 tập 1 Dung Vũ 
1191 Tổng ôn sinh học tập 1 Phan Khắc Nghệ 
1192 Tổng ôn sinh học tập 2 Phan Khắc Nghệ 
1193 Tổng ôn tiếng anh 9 tập 2 Trà My 
1194 Tổng ôn tiếng anh tập 1 Trà My 
1195 Tổng ôn toán 9 tập 2 Nguyễn Thế Duy 

1196 
100 đề vật lý kiểm tra và thi thử các trường sở năm học 2024-
2025 - 40 đề 

Vũ Ngọc Anh 

1197 
100 đề vật lý kiểm tra và thi thử các trường sở toàn quốc - 35 
đề 

Vũ Ngọc Anh 

1198 100 loài động vật đầu tiên Nhiều tác giả 
1199 100 phương tiện đầu tiên của bé Nhiều tác giả 
1200 100 từ vựng đầu tiên Nhiều tác giả 
1201 100 từ vựng đầu tiên về trang trại Nhiều tác giả 

1202 1000 mind map English worlds 
Đỗ Nhung, Giang 

Vi 
1203 12 Ngày chinh phục Amin - Amino Axit - Peptit Protein 3  Thầy Phạm Thắng 
1204 12 ngày chinh phục Amin- amino axit-peptit protein Phạm Thắng 

1205 
12 nguyên tắc nhìn người đọc vị người - thấu hiểu bất kỳ ai để 
nắm kiểm soát 

WEUPBOOKS 

1206 
12 xu hướng và ngách kinh doanh "đột phá" 2026: đón sóng - 
vốn thấp- lợi nhuận cao - thoát bẫy cạnh tranh 

WEUPBOOKS 

1207 1200 câu hỏi lý thuyết trọng tâm môn hoá học 
Phạm Hùng 

Vương 
1208 1400 câu tiếng Trung không cần chữ Hán Lan Khuê 
1209 150 bài văn hay 11 Lê Thị Nguyên 
1210 150 Bài văn hay 12 Thái Quang Vinh 
1211 150 bài văn hay lớp 7 Hoàng Thị Lâm 
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Nho 

1212 150 món ăn thuần thực vật cho trẻ tự kỷ tăng động giảm chú ý Cô Huyền 

1213 18 vị công chúa Việt Nam 
Đặng Việt Thủy - 

Đặng Thành 
Trung 

1214 199 bài và đoạn văn hay lớp 6 Lê Xuân Soạn 
1215 199 bài và đoạn văn hay lớp 7 Lê Xuân Soạn 

1216 
20 đề luyện  thi đánh giá tư duy thêo cấu trúc đề thi của đại 
học bách khoa Hà Nội 

Hà Quang Hưng 

1217 
21 hành trình kinh doanh chuyên môn tự chủ của thế hệ tri 
thức mới 

Linh Phan 

1218 
22 chuyên đề hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học 
THCS t1 

Nguyễn Đình 
Hành 

1219 
234 sơ đồ kế toán doanh nghiệp - hướng dẫn chế độ kế toán 
doanh nghiệp 

Võ Văn Nhị 

1220 
25 đề luyện thi đánh giá năng lực theo cấu trúc đề của đại học 
quốc gia TP Hồ Chí Minh V-ACT 

Nguyễn Mạnh 
Hưởng 

1221 
25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 

Bernard Marr 

1222 250+ bài toán chọn lọc lớp 5 Trần Nhật Minh 
1223 2500 Từ vựng dành cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 ARC ACADEMY 
1224 Tổng ôn từ vựng và đọc hiểu môn tiếng anh Ms Thảo 
1225 Tớ là nhà khoa học STEM Thu Hương 

1226 Tủ sách vàng cho con - Đêm trước Giáng sinh 
Tác giả: Marcello 

Conti 

1227 Tủ sách vàng cho con - Những câu chuyện phiêu lưu li kì nhất 
Stefania Leonardi 

Harley 

1228 
Tủ sách vàng cho con - Những câu chuyện thần thoại và 
truyền thuyết hay nhất 

Stefania Leonardi 
Harley 

1229 Túi áo còn trái hồng giòn  Nâu  
1230 Tụi mèo xinh thế còn có kẻ chê, thì mình bị ghét có hề gì đâu SHIRONEKO 

1231 
Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm vật lí 10: Động học, động 
lực học 

Vũ Ngọc Anh 

1232 Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm vật lí 11: Dao động, sóng Vũ Ngọc Anh 
1233 Tuyển tập đặc trưng thể loại văn học lớp 12 Phạm Minh Nhật 

1234 
Tuyển tập những bài văn của học sinh giỏi quốc gia từ năm 
2018-2024 

Phạm Hoàng 
Khánh Linh 

1235 
Tuyển tập tin học - bộ đề thi thử học sinh giỏi THCS và tuyển 
sinh lớp 10 chuyên môn tin học 

Vương Thành 
Trung 

1236 Tuyển tập truyện ngắn đặc sắc châu Âu Đỗ Thanh 
1237 Tuyển tập truyện ngắn song ngữ Nhật Việt Le Thanh Tuan 

1238 
Tuyển tập văn bia Hán Nôm tỉnh Ninh Bình - Tập 1: Từ thê 
kỷ X -XVI 

Nguyễn Kim 
Măng 

1239 Từ bạn đời với bạn đạo - kiến tạo gia đình hạnh phúc Tuệ An 

1240 Tự chữa lành thông qua hiểu biết về khoa học tâm thức tập 1 
Dương Thị Quỳnh 

Châu 
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1241 Tự do đích thực là nhảy múa với cô đơn 
Arthur 

Schopenhauer 

1242 
Tự do và Hơn thế nữa - Hướng tới giáo dục và xã hội thoát 
trường lớp 

John Holt 

1243 Tư duy đúng Mr. Rabbit 

1244 Tư duy khác biệt để chiến thắng 
Nguyễn Thị 

Huyền 

1245 Tư duy ngược 
Nguyễn Anh 

Dũng 

1246 
Tư duy phản biện, học cách dùng công cụ tư duy của người 
xuất chúng 

Nhiều tác giả. 

1247 Tư duy trắng và đen 
KEVIN 

DUTTON 

1248 Tự học giao tiếp tiếng Nhật từ con số 0 
Vũ Xuân Thủy, 

Xuân Thu 
1249 Tự học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu Trần Hải Quỳnh 
1250 Tự học toán lớp 11 tập 1 Lê Văn Tuấn 
1251 Tự học toán lớp 11 tập 2 Lê Văn Tuấn 
1252 Từ suối nguồn ra biển lớn Hồ Quế Hậu 

1253 
Tự tin chinh phục DATA ANALYSIS ứng dụng thực tế thành 
thạo sau 30 ngày 

Nguyễn Thế Tùng 

1254 Tự tin chinh phục Powerpoint thành thạo sau 15 ngày Nguyên Thế Tùng 

1255 
Từng bước nhập môn nghiên cứu định lượng trong khoa học 
xã hội 

Lương trân Anh 

1256 Tham nhũng dầu mỏ: thế lực nhiễu loạn thế giới Alexandra Gillies 

1257 
Thành đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia 
Chiến dịch Hồ Chí Minh 

Phạm Chánh 
Trực, Trương Mỹ 
Lệ, Hoàng Đôn 

Nhật Tân,… 

1258 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 1 
Koyoharu 
Gotouge 

1259 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 10 
Koyoharu 
Gotouge 

1260 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 11 
Koyoharu 
Gotouge 

1261 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 12 
Koyoharu 
Gotouge 

1262 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 13 
Koyoharu 
Gotouge 

1263 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 14 
Koyoharu 
Gotouge 

1264 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 15 
Koyoharu 
Gotouge 

1265 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 16 
Koyoharu 
Gotouge 

1266 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 17 Koyoharu 
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Gotouge 

1267 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 18 
Koyoharu 
Gotouge 

1268 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 19 
Koyoharu 
Gotouge 

1269 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 2 
Koyoharu 
Gotouge 

1270 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 20 
Koyoharu 
Gotouge 

1271 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 21 
Koyoharu 
Gotouge 

1272 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 22 
Koyoharu 
Gotouge 

1273 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 23 
Koyoharu 
Gotouge 

1274 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 3 
Koyoharu 
Gotouge 

1275 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 4 
Koyoharu 
Gotouge 

1276 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 5 
Koyoharu 
Gotouge 

1277 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 6 
Koyoharu 
Gotouge 

1278 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 7 
Koyoharu 
Gotouge 

1279 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 8 
Koyoharu 
Gotouge 

1280 Thanh gươm diệt quỷ - Tập 9 
Koyoharu 
Gotouge 

1281 
Thành phố sâu hơn: trí tuệ tập thể và con đường đi từ thông 
minh đến thông thái 

Joe Ravetz 

1282 Thanh toán quốc tế 
Đặng Hùng Vũ 

ch.b 

1283 Thanh Xuân 18 
Trần Khánh 

Phương 

1284 Thắc mắc của tuổi mới lớn - Tập 1: Cơ thể mình thật lạ 
Kang Soon-ye, 
Son Jaesoo, iwi 

1285 
Thắc mắc của tuổi mới lớn - Tập 2: Cơ thể mình rất quan 
trọng 

Kang Soon-ye, 
Son Jaesoo, iwi 

1286 Thắc mắc của tuổi mới lớn - Tập 3: Tò mò về cơ thể mình 
Kang Soon-ye, 
Son Jaesoo, iwi 

1287 
Thắc mắc của tuổi mới lớn - Tập 4: Những điều cần biết về 
giới tính 

Kim Daeshik, 
Pang Myung-

Geol, Koo Sung-
ae, Son Jaesoo, 

iwi 
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1288 Thầm yêu ánh dương rực rỡ t1 Mây Quýt 
1289 Thầm yêu ánh dương rực rỡ t2 Mây Quýt 
1290 Thần dược của George Roald Dahl 

1291 Thần số học 
Michelle 
Buchanan 

1292 
Thần thoại Ai Cập - Chuyện về các vị nam thần, nữ thần, ác 
quỷ và con người 

Donna Jo Napoli, 
Christina Balit 

1293 Thần thoại Bắc Âu Quỳnh Liên 

1294 
Thần thoại Hy Lạp - Chuyện về các vị nam thần, nữ thần, anh 
hùng và ác quỉ 

Donna Jo Napoli, 
Christina Balit 

1295 Thần thoại người Da Đỏ 
Nguyễn Thị 

Hường 
1296 Thần thoại Nhật Bản Epic 

1297 
Thấu hiểu bản thân, định hướng sự nghiệp cùng số học 
PYTAGO 

Ngọc Quyên 

1298 Thấu hiểu hành vi giá thị trường tài chính Bobvolman 

1299 
The Renaissance - Tác phẩm phê bình lý luận kinh điển về 
văn hóa Thời Phục Hưng 

Walter Pater 

1300 Theo dấu các văn hóa cổ Hà Văn Tấn 
1301 Theo dấu chân Người (NB) Trình Quang Phú 

1302 
Thế giới bí ẩn thời tiền sử - Những cuộc phiêu lưu trên vùng 
đất của khủng long 

Nhiều tác giả 

1303 
Thế giới cổ đại huyền bí – Khảo cổ học và những cuộc phiêu 
lưu 

Nhiều tác giả 

1304 Thế giới đương đại Richard Haass 
1305 Thiên Hạ tâm kế Trần Văn Dân 
1306 Thiên nhiên - Tại sao chúng ta cần thiên nhiên xanh tươi Nhiều tác giả 

1307 Thiên nhiên kì thú - Những "mẹo" thích nghi tài tình (NB) 
Pavla Hanackova, 

Linh Dao 

1308 Thiên nhiên kì thú - Những tình bạn kì lạ trong tự nhiên 
Pavla Hanackova, 

Linh Dao 
1309 Thiết kế WEB Trần Sơn Hải 

1310 Thoát bẫy thao túng tiền bạc 
SHANNON 
THOMAS 

1311 
Thoát khỏi nợ nần - 12 cách bật tài chính xoay chuyển cuộc 
đời 

WEUPBOOKS 

1312 Thoát khỏi vòng lặp tổn thương thời thơ ấu Chu Tư Lệ 

1313 
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Đoàn kết dẹp 
hết khó khăn 

Tuệ Minh 

1314 
Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: tự tin vào bản 
thân mình 

Tuệ Minh 

1315 
Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 
của Bộ Giao thông vận tải… 

Quách Dương hệ 
thống 

1316 
Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 
của Bộ Giao thông vận tải… 

Quách Dương hệ 
thống 

1317 Thơ chữ Hán Nguyễn Du Trần Văn Nhĩ 
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dịch thơ 

1318 Thuyết minh trực quan nhất về khoa học DK 
1319 Thuyết minh trực quan về bảng tuần hoàn EINSTEIN 

1320 Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi 
Hồ Chí Minh, 
Minh họa: Lê 

Minh Hải 

1321 Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi 
Hồ Chí Minh, 
Minh họa: Lê 

Minh Hải 
1322 Thư cho em Hoàng Nam Tiến 
1323 Thư kí Bác Hồ kể chuyện Vũ Kỳ 

1324 Thư Tết của Bác Hồ 
Hồ Chí Minh, 
Minh họa: Lê 

Minh Hải 

1325 Thực đơn giảm cân theo tuần 
Dorothy 

Calimeris, Lulu 
Cook 

1326 Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm 
Mạc Thị Hà 
Thanh ch.b 

1327 
Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về văn hóa 

Vũ Thị Phương 
Hậu ch.b 

1328 Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị 
Lưu Văn Quảng 

ch.b 

1329 
Thường thức về Chủ nghĩa xã hội khoa học Q1: Quan điểm 
của chủ nghĩa Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội 

Phạm Thị Hoàng 
Hà ch.b 

1330 Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh 
Nguyễn Thị Kim 

Dung ch.b 

1331 
Thường thức về triết học Mác - Lê nin Q1: Thế giới quan triết 
học duy vật biện chứng 

Đặng Quang Định 
ch.b 

1332 
Thường thức về xây dựng Đảng: chủ nghĩa Mác- Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 

Nguyễn Minh 
Tuấn ch.b 

1333 
Thưường thức về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Q1: Đảng 
cộng sản Việt Nam ra đời 

Mạch Quang 
Thắng ch.b 

1334 Trao gửi nhân duyên  
Vạn Lợi Quán  

Như 

1335 
Trăm lời chuyện xưa: triết lý sống " vĩnh viễn không bao giờ 
hoàn vé" 

Đại sư tinh vân 

1336 Trăng đến vì em Bạc Ngạn Biên 
1337 Trí óc vận hành như thế nào?  Steven Pinker 
1338 Trí tuệ cảm xúc cao - thu phục lòng nười ngay khi mở miệng Trần Văn Dân 
1339 Trí tuệ đối nhân xử thế của cổ nhân Trần Văn Dân 

1340 Trí tuệ Đức Phật 
Tôn sư Lama 

Thamthog 
Rinpoche 

1341 Trích dẫn tâm đắc, dẫn chứng thuyết phục - q1 nghị luận văn Nguyễn Thị Thuý 
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học Nga 

1342 
Trích dẫn tâm đắc, dẫn chứng thuyết phục - q1 nghị luận xã 
hội 

Nguyễn Thị Thuý 
Nga 

1343 Triệt tiêu con người C.S. Lewis 
1344 Triều dâng cát lặng Duy Vụ 
1345 Trò chuyện với nỗi đau và vượt qua tổn thương Nguyễn Cao Minh 
1346 Trọn đời yêu thương: tiểu thuyết Nguyễn Xuân Bối 
1347 Trong đầu có giấu con voi KEVIN SIMLER 

1348 
Trọng tâm kiến thức ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn Tiếng 
Anh 

Trang Anh 

1349 Trọng tâm lý thuyết tốt nghiệp phổ thông môn vật lý Lại Đắc Hợp 
1350 Truyện cổ Andersen Val Biro 

1351 Truyện cổ Andersen - Tập 1 
Hans Christian 

Andersen 

1352 Truyện cổ Andersen - Tập 2 
Hans Christian 

Andersen 

1353 Truyện cổ Grimm - Tập 1 
Jacob Grimm, 

Wilhelm Grimm 

1354 Truyện cổ Grimm - Tập 2 
Jacob Grimm, 

Wilhelm Grimm 

1355 Truyện cổ Grimm - Tập 3 
Jacob Grimm, 

Wilhelm Grimm 

1356 Truyện cổ Grimm - Tập 4 
Jacob Grimm, 

Wilhelm Grimm 
1357 Truyện cổ Nhật Bản Nhiều tác giả 

1358 Truyện cổ tích Kazakhstan tập 1 
V.M. Si- Đen- Ni- 

Kốp 

1359 Truyện cổ tích Kazakhstan tập 2 
V.M. Si- Đen- Ni- 

Kốp 

1360 Truyện cổ tích Kazakhstan tập 3 
V.M. Si- Đen- Ni- 

Kốp 

1361 Truyện Kiều tra cứu theo chữ cái 
Dương Văn Đồng 

b.s 

1362 Truyện thiếu nhi kinh điển: Cô Hồ Đào 
Carolyn Sherwin 

Bailey 

1363 
Truyện tranh giúp bé phát triển tâm lý 6-12 tuổi - hiểu quy 
luật tâm lý để bồi đắp tư duy sâu sắc cho cho trẻ 

MILO STEM 

1364 Truyện tranh thú vị phòng tránh nguy hiểm tiềm ẩn quanh ta 
Nguyễn Thị 

Huyền 
1365 Trước bình minh Trần Thị Thảo 
1366 Ứng dụng AI trong khai thác sức khỏe toàn diện Phương Thái 
1367 Ứng dụng AI vào doanh nghiệp Hoàng Nam Tiến 

1368 Ứng dụng kinh dịch trong cuộc sống 
Nguyễn Thăng 

Long 

1369 Vang danh nghề cổ: Chạm bạc Đồng Xâm - gìn giữ tinh hoa 
Tranh: Ruốc 

Đặng, Lời: Kim 
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Dung 

1370 
Vang danh nghề cổ: Làng gốm Bàu Trúc - Đất vàng trên cánh 
đồng thiêng 

Lời: Phương Bùi, 
Thành Nguyễn, 

Tranh: Ruốc Đặng 
- Bùi Xuân Quỳnh 

1371 
Vang danh nghề cổ: Làng mộc Chàng Sơn - nét chạm của thời 
gian 

Tranh: NGART, 
Lời: Phương Bùi, 

Thành Nguyễn 

1372 Vang danh nghề cổ: Làng rèn Vân Chàng - Lửa rèn còn mãi 

Lời: Phương Bùi, 
Thành Nguyễn, 

Tranh: NGART - 
Bùi Xuân Quỳnh 

1373 Vang danh nghề cổ: Lãnh Mỹ A - Huyền thoại lụa 

Lời: Phương Bùi, 
Thành Nguyễn, 

Tranh: Bùi Xuân 
Quỳnh 

1374 Vang danh nghề cổ: Nước mắm Phú Quốc - vị ngon đảo ngọc 
Tranh: Bùi Xuân 

Quỳnh, Lời: Liber 

1375 Văn bản học hành chính: lý luận và thực tiễn 
Nguyễn Văn 
Thâm ch.b 

1376 Văn khấn toàn tập Nguyễn Tuấn Vũ 
1377 Văn mẫu tiếng Anh - nắm vững các bài văn thường gặp Nguyễn Diệp Anh 
1378 Văn mẫu tiếng anh: nắm vững các bài văn thường gặp Bambi Steam 

1379 
Vận dụng những kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo phong 
trào thi đua yêu nước thời kỳ 1954-1975 và nâng cao chất 
lượng các phong trào thi đua yêu nước hiện nay 

Nguyễn Đình 
Quỳnh ch.b 

1380 Vật liệu nha khoa ứng dụng 
Trần Ngọc Quảng 

Phi 
1381 Vật liệu xây dựng 2 Vũ Đình Phụng 
1382 Vẽ kỹ thuật cơ bản Vũ Tiến Đạt 
1383 Vị ngây thơ Lucinda Berry 

1384 
VÌ sao tôi mãi lần khân - 12 lý do vì sao bạn luôn trì hoãn và 
cách khắc phục 

NICK HALL 

1385 Viên ngọc Ếch 
Lê Minh Hải, 

Hồng Hà 
1386 Việt Nam diễn nghĩa: tập IV: Bí sử nhà Lê sơ 1428-1527 Cao Văn Liên 

1387 
Việt Nam diễn nghĩa: tập IV: Chuyển giao vương triều và nhà 
hậu Trần đánh giặc Minh 

Cao Văn Liên 

1388 Việt Nam diễn nghĩa: tập VI:Phong kiến Việt Nam đánh Pháp Cao Văn Liên 

1389 
Việt Nam diễn nghĩa: tập VII: Khởi nghĩa Yên Thế và Yên 
Bái 

Cao Văn Liên 

1390 
Việt Nam diễn nghĩa: tập X: Ông già Bến Ngự: tiểu thuyết 
lịch sử 

Cao Văn Liên 

1391 Viết và đọc chuyên đề mùa xuân 2025 Nhiều tác giả 
1392 VNES chinh phục đề thi tư duy định lượng năm 2025 Lương Văn Huy 
1393 Voi ngà vàng Phạm Ngọc Tuấn, 
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Hồng Hà 

1394 Vợ chồng lão Twit Roald Dahl 
1395 Vùng trời thơ ấu Võ Hồng 

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh 
họa các tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật yêu cầu, Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu 
hàng hóa nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu, phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm 
bảo yêu cầu có tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” 
so với các yêu cầu tối thiểu nêu trên và các yêu cầu về kỹ thuật khác đã nêu tại E-HSMT. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100% 

- Cung cấp đúng, đầy đủ 100% tên sách và số lượng bản sách theo quy định. 

- Sách cung cấp cho gói thầu phải được xuất bản bởi các Nhà xuất bản được cấp phép 
theo đúng quy định của pháp luật. Nhà xuất bản và Nhà thầu chịu trách nhiệm về bản quyền 
và tính hợp lệ của hàng hóa cung cấp cho gói thầu. 

- Tất cả các tên sách dự thầu đều có đầy đủ chỉ số tiêu chuẩn xuất bản quốc tế (ISBN) 
hoặc mã số mã vạch (Barcode) theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Biên mục toàn bộ sách cung cấp theo chuẩn nghiệp vụ thư viện MARC21. 

- Yêu cầu về kiểm tra, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất; 

- Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến tận nơi của Chủ đầu tư. 

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng. 

Các hàng hóa mà nhà thầu chào phải có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu 
cầu trong E-HSMT. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm  

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu 
của E-HSMT.  

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư  sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm 
hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.  

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu 
tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh 
cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có 
khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc 
thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. 
Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa 
vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu 

 

 

 


